
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 

(Kèm theo ĐK số 06.2023/ĐK-PTKH ngày 11/04/2023 của Công ty Cổ phần Sữa Vitadairy Việt Nam) 

 

1. Tên Chương trình khuyến mại: CÙNG VITADAIRY TRÚNG MƯA VÀNG (THẺ CÀO MAY MẮN 

- QUÝ 2 NĂM 2023) 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Các sản phẩm của Công ty cổ phần sữa VitaDairy Việt Nam phân phối 

gồm: 

STT 
Tên Sản phẩm 

(Tên theo Hồ sơ công bố) 

Tên Sản phẩm 

(Tên Khách hàng thường gọi) 
Số lượng  

1 
Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc 

biệt: CaloSure Gold 400g 

TP dùng cho chế độ ăn đặc biệt 

Calosure Gold 400g - S ( ít đường) 
126  

2 
Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc 

biệt: CaloSure Gold 900g 

TP dùng cho chế độ ăn đặc biệt 

Calosure Gold 900g - S (ít đường) 
415  

3 
Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc 

biệt Calosure 400g 

TP dùng cho chế độ ăn đặc biệt 

Calosure 400g - S 
18  

4 
Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc 

biệt CaloSure 900g 

TP dùng cho chế độ ăn đặc biệt 

Calosure 900g - S 
216  

5 Oggi Canxi 900g OGGI Canxi 900g - S 2,354  

6 Oggi dành cho người gầy 900g OGGI dành cho người gầy 900g - S 1,930  

7 
Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc 

biệt Gluvita Gold 400g 

TP dùng cho chế độ ăn đặc biệt 

Gluvita Gold 400g - S 
90  

8 
Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc 

biệt Gluvita Gold 900g 

TP dùng cho chế độ ăn đặc biệt 

Gluvita Gold 900g - S 
2,012  

9 
Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc 

biệt Gluvita 400g 

TP dùng cho chế độ ăn đặc biệt 

Gluvita 400g - S 
72  

10 
Sản phẩm dinh dưỡng giảm Protein 

Nepro 1 400g 

SPDD giảm Protein Nepro 1 400g - 

S 
198  

11 
Sản phẩm dinh dưỡng giàu Protein 

Nepro 2 400g 
SPDD giàu Protein Nepro 2 400g - S 180  

12 
Sản phẩm dinh dưỡng giảm Protein 

Nepro 1 900g 

SPDD giảm Protein Nepro 1 900g - 

S 
680  

13 
Sản phẩm dinh dưỡng giàu Protein 

Nepro 2 900g 
SPDD giàu Protein Nepro 2 900g - S 316  

14 
Sản phẩm dinh dưỡng công thức 

ColosBaby Bio Gold 2+ 800g 

SPDD công thức Colosbaby Bio 

Gold 2+ 800g - S 
1,624  

15 
Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc 

biệt ColosBaby Gold For Mum 400g 

TP dùng cho chế độ ăn đặc biệt 

Colosbaby Gold for Mum 400g - S 
54  

16 

Sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ trên 2 

tuổi trở lên ColosBaby Gold 2+ 

800g 

SPDD Colosbaby Gold 2+ 800g - S 8,795  

17 
Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc 

biệt ColosBaby Gold For Mum 800g 

TP dùng cho chế độ ăn đặc biệt 

Colosbaby Gold for Mum 800g - S 
388  

18 
Sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ trên 2 

tuổi ColosBaby 2+ 800g 

SPDD Colosbaby 2+ 800G - S (600 

IgG) 
153  

19 
Thực phẩm bổ sung COLOSIgG 24h 

90g 
TPBS ColosIgG 24h 90g 505  



20 
Sản phẩm dinh dưỡng công thức 

ColosBaby IQ 2+ 800g 

SPDD công thức Colosbaby IQ Gold 

2+ 800g - S 
3,337  

21 
Sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ trên 2 

tuổi Oggi 2+ 900g 
SPDD OGGI 2+ 900g - S 830  

22 

Sản phẩm dinh dưỡng cho phụ nữ 

mang thai và cho con bú Oggi Mum 

900g 

SPDD cho phụ nữ mang thai và cho 

con bú OGGI Mum 900g - S 
342  

23 
Sản phẩm dinh dưỡng VitaGrow 2+ 

900g 
SPDD Vita Grow 2+ 900g - S 1,227  

24 
Sản phẩm dinh dưỡng Goatlac Gold 

2+ 800g 
SPDD Goatlac Gold 2+ 800g - S 162  

25 
Thực phẩm bổ sung Oggi Gold 

110ml 
TPBS Oggi Gold 110ml 619,512  

26 
Thực phẩm bổ sung Oggi Gold 

180ml 
TPBS Oggi Gold 180ml 581,302  

27 
Thực phẩm bổ sung ColosBaby IQ 

Gold 110ml 
TPBS Colosbaby IQ Gold 110ml 278,979  

28 
Thực phẩm bổ sung ColosBaby IQ 

Gold 180ml 
TPBS Colosbaby IQ Gold 180ml 90,419  

29 
Thực phẩm bổ sung Colos Gain 

110ml 
TPBS Colos Gain 110ml 413,399  

30 
Thực phẩm bổ sung Colos Gain 

180ml 
TPBS Colos Gain 180ml 241,382  

31 
Thực phẩm bổ sung ColosBaby 

Gold 110ml 
TPBS Colosbaby Gold 110ml 786,856  

32 
Thực phẩm bổ sung ColosBaby 

Gold 180ml 
TPBS Colosbaby Gold 180ml 358,069  

33 
Thực phẩm bổ sung Colos Opti 

110ml 
TPBS Colos Opti 110ml 63,972  

34 Thực phẩm bổ sung Vitagrow 110ml TPBS Vitagrow 110ml 93,053  

35 Thực phẩm bổ sung Vitagrow 180ml TPBS Vitagrow 180ml 35,648  

36 

Thực phẩm bổ sung Calokid Gold 

cho trẻ chậm tăng cân, suy dinh 

dưỡng 110ml 

TPBS Calokid Gold cho trẻ chậm 

tăng cân, suy dinh dưỡng 110ml 
98,393  

37 

Thực phẩm bổ sung Calokid Gold 

cho trẻ chậm tăng cân, suy dinh 

dưỡng 180ml 

TPBS Calokid Gold cho trẻ chậm 

tăng cân, suy dinh dưỡng 180ml 
22,442  

TỔNG  3,709,450 

 

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 19/04/2023 đến ngày 30/06/2023 

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc (File chi tiết đính kèm) 

5. Hình thức khuyến mại: Mua sữa nhận phiếu Thẻ Cào May Mắn (khuyến mại mang tính may rủi). 

6. Khách hàng của Chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): Khách hàng mua sản 

phẩm được liệt kê trong Danh sách sản phẩm tại Mục 2 của thể lệ này, ngoại trừ Nhân viên Công ty cổ phần 

sữa VitaDairy Việt Nam, nhà phân phối, nhân viên nhà phân phối, chủ cửa hàng, nhân viên cửa hàng, cộng 



tác viên của Công ty cổ phần sữa VitaDairy Việt Nam và các công ty in ấn, quảng cáo, cung ứng vật tư, thiết 

bị liên quan đến chương trình và thân nhân của các đối tượng trên. 

7. Cơ cấu giải thưởng: 

STT Tên Giải thưởng Giá trị (đồng) Số lượng 
Tổng giá trị 

(đồng) 

1 Máy giặt lồng ngang AQUA AQD-A951G.S 7,300,000  2  14,600,000  

2 Một Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 6,200,000  10  62,000,000  

3 Máy lạnh AQUA AQA-RV9QC 6,200,000  2  12,400,000  

4 Một chỉ vàng nhẫn PNJ 24K 5,670,000  1  5,670,000  

5 Máy giặt Aqua AQW-KS80GT.S 4,500,000  3  13,500,000  

6 Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 3,200,000  54  172,800,000  

7 Nửa (0.5) chỉ vàng nhẫn PNJ 24K 2,835,000  31  87,885,000  

8 Nhẫn Quý 0.5 chỉ - CNTHTV0015A0001 2,800,000  2  5,600,000  

9 Bếp điện từ đôi Goldsun GDI7410 2,300,000  26  59,800,000  

10 Lò nướng điện 40 lít KG4001 1,760,000  43  75,680,000  

11 Lò nướng 50L Sunhouse Mama SHD4250S 1,760,000  37  65,120,000  

12 Lò vi sóng Eletrolux EMG20K38GWP 1,700,000  1  1,700,000  

13 Cây nước nóng lạnh Sunhouse SHD9602 1,500,000  2  3,000,000  

14 Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 1,400,000  12  16,800,000  

15 Máy lọc không khí Sunhouse SHD-20AP9718 1,210,000  29  35,090,000  

16 Ép trái cây Panasonic MJ68MWRA 1,200,000  18  21,600,000  

17 
Đồ chơi xe ô tô điện trẻ em sơn tĩnh điện VBC-

BR21B 
1,141,300  1  1,141,300  

18 Máy lọc không khí Sunhouse SHD- 15AP9715 1,100,000  1  1,100,000  

19 Nồi chiên không dầu loại cơ 4L KG42AF1 1,100,000  43  47,300,000  

20 
Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
950,000  49  46,550,000  

21 
Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4023W 
950,000  42  39,900,000  

22 1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 180ml  777,600  8,700  6,765,120,000  

23 Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 630,000  374  235,620,000  

24 Bếp gas đôi dương kính KG8G1A 590,000  28  16,520,000  

25 1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 576,000  8,700  5,011,200,000  

26 
Bếp gas dương hồng ngoại Sunhouse 

SHB004MT 
540,000  4  2,160,000  

27 1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 110ml 499,200  8,700  4,343,040,000  

28 Xe đẩy trẻ em (GM01568) 490,000  21  10,290,000  

29 Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 470,000  11  5,170,000  

30 Xe đạp 14 inches (GM01413) 440,000  63  27,720,000  

31 Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 410,000  67  27,470,000  

32 Quạt đứng Senko DH1600 410,000  5  2,050,000  

33 Lẩu điện Sunhouse SHD4521 390,000  10  3,900,000  

34 Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 370,000  212  78,440,000  

35 Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 340,000  47  15,980,000  



36 Quạt cây Akifan D118 340,000  2  680,000  

37 Quạt tản Senko BD1010 310,000  8  2,480,000  

38 Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 300,000  49  14,700,000  

39 ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 270,000  1,114  300,780,000  

40 
ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - MHBB 

(Xe ba bánh) 
260,000  50  13,000,000  

41 Xe chòi chân cá heo (GM01474) 180,000  67  12,060,000  

42 xe chòi chân (GM01566) 160,000  71  11,360,000  

43 Chảo sâu Sunhose SHS26 150,000  1,185  177,750,000  

44 
Chảo nhôm chống dính Harmonia EL-3781 

size 26cm 
148,000  30  4,440,000  

45 
Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1081 
120,000  4  480,000  

46 Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 120,000  503  60,360,000  

47 
Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
110,000  253  27,830,000  

48 
Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 900ml KS-

TU900I 
100,000  150  15,000,000  

49 Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 80,000  45  3,600,000  

50 
Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

1L (chai) 
70,000  60  4,200,000  

51 Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 70,000  785  54,950,000  

52 DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 1L 70,000  870  60,900,000  

53 Bộ 06 chén cơm Vitadairy 60,000  60  3,600,000  

54 Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  38,000  1,710  64,980,000  

55 Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 35,000  1,785  62,475,000  

56 Hộp nhựa Vitadairy 31,600  40  1,264,000  

57 Bộ 02 ly chia vạch (GM00419) 30,000  484  14,520,000  

58 
Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
30,000  5,315  159,450,000  

59 Hộp thực phẩm tròn Hokkaido 750ml 30,000  660  19,800,000  

60 
DẦU ĂN CAO CẤP NHÃN HIỆU MEIZAN 

GOLD 0.4L 
25,000  2,676  66,900,000  

61 Tô sứ Vitadairy (18cm) 20,000  10,169  203,380,000  

62 Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 20,000  4,804  96,080,000  

TỔNG  60,300  18,790,935,300  

 

Tổng giá trị giải thưởng toàn bộ chương trình khuyến mại: 18,790,935,300 đồng (Số tiền bằng chữ: Mười 

tám tỷ, bảy trăm chín mươi triệu, chín trăm ba mươi lăm nghìn, ba trăm đồng.) 

Các giá trị nêu trên đã bao gồm thuế GTGT 10%. 

- Tổng giá trị đơn hàng bán: 53,200,018,800 đồng  

- Tổng giá trị giải thưởng so với tổng giá trị hàng hóa khuyến mại: 35,32% 

- Giải thưởng không được quy đổi giá trị giải thưởng thành tiền mặt. 



- Công ty Cổ phần sữa VitaDairy Việt Nam cam kết tổng giá trị giải thưởng trên là chính xác, được 

xác định trên cơ sở các báo giá và hóa đơn đầu vào cho việc mua các giải thưởng của Công ty. 

8. Nội dung chi Tiết thể lệ Chương trình khuyến mại: 

8.1 Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia Chương trình 

khuyến mại:     

- Sau khi thanh toán đơn hàng, Khách hàng mua các sản phẩm được liệt kê trong Danh sách sản phẩm 

tại Mục 2 của thể lệ này có hóa đơn từ 1.000.000 đồng trở lên (bao gồm VAT) sẽ được nhận 01 Thẻ 

Cào May Mắn. 

- Khách hàng được phép tách đơn hàng để nhận được nhiều Thẻ Cào May Mắn. Mỗi đơn hàng phải 

đảm bảo từ 1.000.000 đồng trở lên (bao gồm VAT) như đề cập ở trên. 

- Khách hàng chỉ được nhận Thẻ Cào May Mắn trong cùng ngày mua hàng. 

8.2 Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng 

- Thời gian phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng: Bắt đầu từ 00h ngày 19/04/2023 đến 23h59 

phút ngày 30/06/2023.  

- Cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng: Bằng chứng xác định trúng thưởng được 

phát tại Quầy thu ngân của cửa hàng (Danh sách cửa hàng đính kèm). Sau khi thanh toán Hóa đơn 

tại Quầy thu ngân và đủ điều kiện tham gia chương trình, nhân viên cửa hàng sữa trao ngay lập tức 

cho Khách hàng Thẻ Cào May Mắn. 

- Thời hạn cuối cùng để Khách hàng tham dự chương trình khuyến mại là 23h59 phút ngày 30/06/2023.  

8.3 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng 

- Bằng chứng xác định trúng thưởng: là Thẻ Cào May Mắn theo Mẫu do Công ty cổ phần sữa VitaDairy 

Việt Nam thiết kế và in màu. 

- Tổng số thẻ cào phát ra 106,682 Thẻ cào, tổng số thẻ cào của mỗi cửa hàng: Chi tiết tại danh sách 

cửa hàng đính kèm. 

- Tính hợp lệ của bằng chứng xác định trúng thưởng được xác định như sau: Thẻ Cào May Mắn hợp 

lệ là phiếu theo đúng mẫu do Công ty cổ phần sữa VitaDairy Việt Nam thiết kế và phát hành. 

- Thẻ Cào May Mắn phải còn nguyên vẹn, không bị rách nát, cạo sửa, bôi vẽ hoặc mờ chữ.  

- Thẻ Cào May Mắn có diện tích 4cm x 7cm. Có 2 mặt: 

● Mặt trước: gồm thông tin Chương trình khuyến mại và các hình ảnh mô tả của sản phẩm trúng 

thưởng; 

● Mặt sau: Thể lệ của chương trình và bên góc dưới là PHẦN CÀO. 

8.4 Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng 

- Thời gian xác định trúng thưởng: Bắt đầu từ 00h ngày 19/04/2023 đến 23h59 phút ngày 30/06/2023. 

- Địa điểm xác định trúng thưởng: tại cửa hàng nơi tổ chức chương trình khuyến mãi. 

- Cách thức xác định trúng thưởng: Thẻ Cào May Mắn có diện tích 4cm x 7cm. Có 2 mặt: 

● Mặt trước: gồm thông tin Chương trình khuyến mại và các hình ảnh mô tả của sản phẩm trúng 

thưởng; 

● Mặt sau gồm: 



✔ Thể Lệ Chương Trình với các thông tin:  

“- Khách hàng mua sản phẩm của công ty như quy định trong thể lệ chương trình thì sẽ 

nhận một thẻ cào may mắn. 

- Giải thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. 

- Thẻ cào trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không bị rách nát, cạo sửa, bôi vẽ hoặc mờ 

chữ. 

- Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến, ngay khi hết quà” 

✔ Phần Cào. Trong phần cào, nếu khách hàng cào trúng nội dung sau đây, thì sẽ nhận được 

món quà tương ứng như sau: 

NỘI DUNG TRONG THẺ CÀO GIẢI NHẬN ĐƯỢC 

Máy giặt lồng ngang AQUA AQD-

A951G.S 

Máy giặt lồng ngang AQUA AQD-

A951G.S 

Một Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K Một Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 

Máy lạnh AQUA AQA-RV9QC Máy lạnh AQUA AQA-RV9QC 

Một chỉ vàng nhẫn PNJ 24K Một chỉ vàng nhẫn PNJ 24K 

Máy giặt Aqua AQW-KS80GT.S Máy giặt Aqua AQW-KS80GT.S 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 

Nửa (0.5) chỉ vàng nhẫn PNJ 24K Nửa (0.5) chỉ vàng nhẫn PNJ 24K 

Nhẫn Quý 0.5 chỉ - CNTHTV0015A0001 Nhẫn Quý 0.5 chỉ - CNTHTV0015A0001 

Bếp điện từ đôi Goldsun GDI7410 Bếp điện từ đôi Goldsun GDI7410 

Lò nướng điện 40 lít KG4001 Lò nướng điện 40 lít KG4001 

Lò nướng 50L Sunhouse Mama 

SHD4250S 

Lò nướng 50L Sunhouse Mama 

SHD4250S 

Lò vi sóng Eletrolux EMG20K38GWP Lò vi sóng Eletrolux EMG20K38GWP 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse SHD9602 Cây nước nóng lạnh Sunhouse SHD9602 

Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 

Máy lọc không khí Sunhouse SHD-

20AP9718 

Máy lọc không khí Sunhouse SHD-

20AP9718 

Ép trái cây Panasonic MJ68MWRA Ép trái cây Panasonic MJ68MWRA 

Đồ chơi xe ô tô điện trẻ em sơn tĩnh điện 

VBC-BR21B 

Đồ chơi xe ô tô điện trẻ em sơn tĩnh điện 

VBC-BR21B 

Máy lọc không khí Sunhouse SHD- 

15AP9715 

Máy lọc không khí Sunhouse SHD- 

15AP9715 

Nồi chiên không dầu loại cơ 4L 

KG42AF1 
Nồi chiên không dầu loại cơ 4L KG42AF1 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4023W 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4023W 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml  

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml  

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 

Bếp gas đôi dương kính KG8G1A Bếp gas đôi dương kính KG8G1A 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 



Bếp gas dương hồng ngoại Sunhouse 

SHB004MT 

Bếp gas dương hồng ngoại Sunhouse 

SHB004MT 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) Xe đẩy trẻ em (GM01568) 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 

Xe đạp 14 inches (GM01413) Xe đạp 14 inches (GM01413) 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 

Quạt đứng Senko DH1600 Quạt đứng Senko DH1600 

Lẩu điện Sunhouse SHD4521 Lẩu điện Sunhouse SHD4521 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 

Quạt cây Akifan D118 Quạt cây Akifan D118 

Quạt tản Senko BD1010 Quạt tản Senko BD1010 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 

ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - 

MHBB (Xe ba bánh) 

ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - 

MHBB (Xe ba bánh) 

Xe chòi chân cá heo (GM01474) Xe chòi chân cá heo (GM01474) 

xe chòi chân (GM01566) xe chòi chân (GM01566) 

Chảo sâu Sunhose SHS26 Chảo sâu Sunhose SHS26 

Chảo nhôm chống dính Harmonia EL-

3781 size 26cm 

Chảo nhôm chống dính Harmonia EL-3781 

size 26cm 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1081 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1081 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 900ml 

KS-TU900I 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 900ml 

KS-TU900I 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune 

light 1L (chai) 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune 

light 1L (chai) 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU 

SIMPLY 1L 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 

Bộ 06 chén cơm Vitadairy Bộ 06 chén cơm Vitadairy 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 

(Chai) 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 

(Chai) 

Hộp nhựa Vitadairy Hộp nhựa Vitadairy 

Bộ 02 ly chia vạch (GM00419) Bộ 02 ly chia vạch (GM00419) 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune 

light 0.4L 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune 

light 0.4L 

Hộp thực phẩm tròn Hokkaido 750ml Hộp thực phẩm tròn Hokkaido 750ml 

DẦU ĂN CAO CẤP NHÃN HIỆU 

MEIZAN GOLD 0.4L 

DẦU ĂN CAO CẤP NHÃN HIỆU 

MEIZAN GOLD 0.4L 



Tô sứ Vitadairy (18cm) Tô sứ Vitadairy (18cm) 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 

CHÚC BẠN MAY MẮN Thẻ cào không trúng thưởng 

8.5 Thông báo trúng thưởng 

- Khi Khách hàng có Thẻ Cào May Mắn có nội dung như được liệt kê ở Mục 8.4 thì Khách hàng khách 

hàng liên hệ đến đường dây nóng của chương trình: 1900 633 559 để thông báo trúng thưởng.  

- Tổng Đài Viên của Công ty sẽ trao đổi và thỏa thuận với Khách hàng về thời hạn trao giải thưởng.  

- Hạn chót để Khách hàng liên hệ đến đường dây nóng để thông báo trúng thưởng là ngày 31/07/2023. 

8.6 Thời hạn, địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng 

- Địa điểm trao thưởng: đại diện Cửa hàng sẽ trao thưởng trực tiếp cho Khách hàng ngay tại Cửa hàng 

khách hàng mua sản phẩm. 

- Khách hàng trúng thưởng có giá trên 2 triệu đồng, cần cung cấp các giấy tờ sau để nhận thưởng: 

✔ Thẻ Cào May Mắn trúng thưởng; 

✔ Bản sao (photo) Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu/ Bằng lái xe các loại; 

- Khách hàng trúng thưởng có giá từ 2 triệu trở xuống, cần cung cấp Thẻ Cào May Mắn trúng thưởng 

để nhận thưởng. 

- Đối với Khách hàng trúng thưởng không thể trực tiếp đi nhận thưởng, thì có thể ủy quyền cho những 

Người Thân sau để nhận giải thay: Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, Con. Trường hợp này, ngoài những giấy tờ 

của Khách hàng trúng thưởng như nêu trên. Người Thân cần cung cấp thêm các Giấy tờ sau: 

✔ Giấy ủy quyền của Khách hàng trúng thưởng cho Người Thân nhận thay; 

✔ Bản sao (photo) Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu/Bằng lái xe các loại; 

✔ Bản sao Giấy tờ thể hiện quan hệ với Khách hàng trúng thưởng như: Giấy khai sinh/Hộ khẩu 

chứng minh quan hệ Cha Mẹ với Con/Con với Cha Mẹ; Hộ Khẩu/Giấy chứng nhận kết hôn chứng 

minh quan hệ Vợ Chồng; … 

- Hạn chót để Trao giải là ngày 05/08/2023. Và đại diện cửa hàng sẽ trao giải trực tiếp cho Khách hàng 

tại Cửa hàng nơi diễn ra chương trình. 

- Trách nhiệm của khách hàng trúng thưởng đối với chi phí phát sinh khi nhận thưởng, thuế thu nhập 

không thường xuyên: Người trúng thưởng phải chịu các khoản thuế thu nhập cá nhân, chi phí giấy tờ 

làm thủ tục đăng ký xe, chi phí đi lại (nếu có) liên quan đến việc nhận thưởng theo quy định hiện 

hành của pháp luật. 

- Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt. Giải thưởng có thông tin bảo hành sẽ được bảo hành 

theo chế độ bảo hành của nhà cung cấp. 

9. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến Chương trình khuyến mại 

(người liên hệ, điện thoại...): 

Mọi thắc mắc về chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng của 

chương trình: 1900 633 559 hoạt động 24/24h tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ để 

được hướng dẫn và giải đáp (cước cuộc gọi 1000đ/ phút). 



10. Trách nhiệm công bố thông tin: 

- Công ty Cổ phần sữa Vitadairy Việt Nam sẽ thông báo công khai chi tiết nội dung của thể lệ Chương 

trình khuyến mại tại tất cả các địa điểm thực hiện khuyến mại (như file đính kèm) và website của 

Công ty: vitadairy.vn 

- Thông tin về kết quả trúng thưởng sẽ được Công ty Cổ phần sữa Vitadairy Việt Nam thông báo và 

cập nhật liên tục trên website công ty: vitadairy.vn 

11. Các quy định khác: 

- Việc tổ chức chương trình khuyến mãi phải đảm bảo tính minh bạch, công bằng và khách quan. 

- Nếu được khách hàng đồng ý, Công ty Cổ phần sữa VitaDairy Việt Nam sẽ sử dụng tên và hình ảnh 

của khách hàng trúng thưởng cho mục đích quảng cáo thương mại mà không phải trả thêm bất kỳ 

khoản chi phí nào. 

- Công ty Cổ phần sữa VitaDairy Việt Nam sẽ giải quyết các khiếu nại, tranh chấp trên căn cứ theo cơ 

sở pháp luật hiện hành. 

- Đối với các giải thưởng không có người trúng thưởng, Công ty Cổ phần sữa VitaDairy Việt Nam có 

trách nhiệm trích nộp 50% giá trị đã công bố của giải thưởng đó vào ngân sách nhà nước theo quy 

định. 

  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

  



Danh sách Cửa hàng thực hiện Chương trình khuyến mại 

(Kèm theo THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI kèm theo ĐK số 06.2023/ĐK-PTKH ngày 

11/04/2023 của Công ty Cổ phần Sữa Vitadairy Việt Nam) 

STT 
Tên Cửa 

hàng 
Địa chỉ 

Tổng số 

thẻ cào 

phát 

hành 

Tên giải thưởng 
Số lượng giải 

thưởng 

1 
TRANG 

LINH 

QL47, Xã Đông 

Hoàng, Huyện 

Đông Sơn, Tỉnh  

Thanh Hóa 

300 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
15 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

2 
THÁI 

PHƯỢNG 

Hải Thượng Lãn 

Ông, Phường Đông 

Vệ, Thành phố 

Thanh Hóa, Tỉnh  

Thanh Hóa 

300 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Bếp điện từ đôi Goldsun GDI7410 1 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 75 

Bếp gas đôi dương kính KG8G1A 1 

3 VUA SỮA 

2 và 3 ki ốt Chợ 

Thị Trấn Quảng 

Xương, Thị trấn 

Tân Phong, Huyện 

Quảng Xương, 

Tỉnh  Thanh Hóa 

440 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 109 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Lò nướng điện 40 lít KG4001 1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

4 
HỒNG 

QUÝ 

thôn3,Quảng hòa 

Quảng Xương, Xã 

Quảng Hòa, Huyện 

Quảng Xương, 

Tỉnh  Thanh Hóa 

220 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
5 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 55 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 



1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Máy lọc không khí Sunhouse SHD- 

15AP9715 
1 

5 SUNKIDS 

Thôn 9 QL 1A, Xã 

Quảng Bình, Huyện 

Quảng Xương, 

Tỉnh  Thanh Hóa 

440 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 109 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Lò nướng điện 40 lít KG4001 1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

6 
TÙNG 

DUNG 

Xã Đông Hưng, 

Thành phố Thanh 

Hóa, Tỉnh  Thanh 

Hóa 

300 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Bếp điện từ đôi Goldsun GDI7410 1 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 75 

Bếp gas đôi dương kính KG8G1A 1 

7 

THẾ GIỚI 

SỮA 

HÙNG 

CƯỜNG 

QL1A, Xã Trúc 

Lâm, Huyện Tĩnh 

Gia, Tỉnh  Thanh 

Hóa 

440 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 5 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 109 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  40 

Lò nướng 50L Sunhouse Mama SHD4250S 1 

8 GIA BẢO 

Xóm mới, Xã Minh 

Nghĩa, Huyện 

Nông Cống, Tỉnh  

Thanh Hóa 

440 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 109 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  40 

Lò nướng 50L Sunhouse Mama SHD4250S 1 

9 
KHÁNH 

HUYỀN 

vạn hòa ngÃ 3 

VẠN HÒA, Xã 
440 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 



Vạn Hòa, Huyện 

Nông Cống, Tỉnh  

Thanh Hóa 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 109 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  40 

Lò nướng 50L Sunhouse Mama SHD4250S 1 

10 
TRÌNH 

OANH 

Thôn Trầu, Xã 

Công Liêm, Huyện 

Nông Cống, Tỉnh  

Thanh Hóa 

440 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 5 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 109 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  40 

Lò nướng 50L Sunhouse Mama SHD4250S 1 

11 TÂY HẢI 

Xã Mai Lâm, 

Huyện Tĩnh Gia, 

Tỉnh  Thanh Hóa 

440 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 5 

Bộ 02 ly chia vạch (GM00419) 109 

Hộp nhựa Vitadairy 40 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse SHD9602 1 

12 MAI CHI 

UBND xã Hải 

Thượng, Xã Hải 

Thượng, Huyện 

Tĩnh Gia, Tỉnh  

Thanh Hóa 

440 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 109 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  40 

Lò nướng 50L Sunhouse Mama SHD4250S 1 

13 MẸ BƠ 

bệnh viện Tâm Đức 

0, Xã Trung Chính, 

Huyện Nông Cống, 

Tỉnh  Thanh Hóa 

440 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 5 



Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 109 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  40 

Lò nướng 50L Sunhouse Mama SHD4250S 1 

14 
TUYẾT 

ANH 

Thị trấn Sao Vàng, 

Huyện Thọ Xuân, 

Tỉnh  Thanh Hóa 

440 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 109 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Lò nướng điện 40 lít KG4001 1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

15 
THANH 

THANH 

Xã Xuân Thiên, 

Huyện Thọ Xuân, 

Tỉnh  Thanh Hóa 

300 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Bếp điện từ đôi Goldsun GDI7410 1 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 75 

Bếp gas đôi dương kính KG8G1A 1 

16 SAU KIDS 

Xã Thọ Xuân, 

Huyện Thọ Xuân, 

Tỉnh  Thanh Hóa 

300 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Bếp điện từ đôi Goldsun GDI7410 1 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 75 

Bếp gas đôi dương kính KG8G1A 1 

17 VUA SỮA 

Xã Xuân Vinh, 

Huyện Thọ Xuân, 

Tỉnh  Thanh Hóa 

300 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Bếp điện từ đôi Goldsun GDI7410 1 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 75 

Bếp gas đôi dương kính KG8G1A 1 

18 
TUYẾT 

SƠN 

Thị trấn Triệu Sơn, 

Huyện Triệu Sơn, 

Tỉnh  Thanh Hóa 

440 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 109 



1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Lò nướng điện 40 lít KG4001 1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

19 HÀ ĐÔ 

xóm 5, Xã Nga 

Yên, Huyện Nga 

Sơn, Tỉnh  Thanh 

Hóa 

300 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
15 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

20 
KISD 

MOM 

tk1 quốc lộ 10, Hà 

Toại, Huyện Hà 

Trung, Tỉnh  Thanh 

Hóa 

300 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
15 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Nửa (0.5) chỉ vàng nhẫn PNJ 24K 1 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4023W 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

21 
BITI 

MART 

Phường Cẩm Thủy, 

Huyện Cẩm Thủy, 

Tỉnh  Thanh Hóa 

300 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Bếp điện từ đôi Goldsun GDI7410 1 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 75 

Bếp gas đôi dương kính KG8G1A 1 

22 HIỀN HÒA 

thị tứ chợ cồn, Xã 

Thanh Dương, 

Huyện Thanh 

300 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 



Chương, Tỉnh  

Nghệ An 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Bếp điện từ đôi Goldsun GDI7410 1 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 75 

Bếp gas đôi dương kính KG8G1A 1 

23 
LƯƠNG 

CHUNG 

chợ 32 quốc lộ, Xã 

Thanh Mỹ, Huyện 

Thanh Chương, 

Tỉnh  Nghệ An 

440 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 5 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 109 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  40 

Lò nướng 50L Sunhouse Mama SHD4250S 1 

24 
TRÂM 

ANH 

XÓM 1, Xã Thanh 

Đức, Huyện Thanh 

Chương, Tỉnh  

Nghệ An 

300 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Bếp điện từ đôi Goldsun GDI7410 1 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 75 

Bếp gas đôi dương kính KG8G1A 1 

25 
PHƯƠNG 

THẢO 

khối 2 quốc lộ 7, 

Thị trấn Mường 

Xén, Huyện Kỳ 

Sơn, Tỉnh  Nghệ 

An 

300 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Bếp điện từ đôi Goldsun GDI7410 1 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 75 

Bếp gas đôi dương kính KG8G1A 1 

26 
CHIÊN 

THANH 

trung tâm nghĩa 

phúc đường lối, Xã 

Nghĩa Phúc, Huyện 

Tân Kỳ, Tỉnh  

Nghệ An 

300 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Bếp điện từ đôi Goldsun GDI7410 1 



Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 75 

Bếp gas đôi dương kính KG8G1A 1 

27 

SỮA BỈM 

THÚY 

DUY 

khối 5 0, Thị trấn 

Con Cuông, Huyện 

Con Cuông, Tỉnh  

Nghệ An 

300 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Bếp điện từ đôi Goldsun GDI7410 1 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 75 

Bếp gas đôi dương kính KG8G1A 1 

28 
PHƯƠNG 

BÌNH 

thôn liên sơn quốc 

lộ 7, Xã Lục Dạ, 

Huyện Con Cuông, 

Tỉnh  Nghệ An 

300 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Bếp điện từ đôi Goldsun GDI7410 1 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 75 

Bếp gas đôi dương kính KG8G1A 1 

29 HÀ THỊNH 

Khối 2A, Thị trấn 

Dùng, Huyện 

Thanh Chương, 

Tỉnh  Nghệ An 

300 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Bếp điện từ đôi Goldsun GDI7410 1 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 75 

Bếp gas đôi dương kính KG8G1A 1 

30 
NGÂN 

TRƯỜNG 

XÓM 4, Xã Tràng 

Sơn, Huyện Đô 

Lương, Tỉnh  Nghệ 

An 

300 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Bếp điện từ đôi Goldsun GDI7410 1 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 75 

Bếp gas đôi dương kính KG8G1A 1 

31 
THU 

HẰNG 

xóm 7, Xã Quỳnh 

Thanh, Huyện 
300 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 



Quỳnh Lưu, Tỉnh  

Nghệ An 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
15 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4023W 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

32 
BIỀN 

NGUYỆT 

xóm 4, Xã Diễn 

Lâm, Huyện Diễn 

Châu, Tỉnh  Nghệ 

An 

300 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
15 

Nửa (0.5) chỉ vàng nhẫn PNJ 24K 1 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4023W 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

33 TÚ SEN 

xóm 4, Xã Diễn 

Lâm, Huyện Diễn 

Châu, Tỉnh  Nghệ 

An 

300 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
15 

Nửa (0.5) chỉ vàng nhẫn PNJ 24K 1 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4023W 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

34 
YÊU CON 

2 

khối 4, Thị trấn 

Diễn Châu, Huyện 

Diễn Châu, Tỉnh  

Nghệ An 

300 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
15 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 



Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4023W 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

35 
CHẤU 

BABY 

xuân hòa 2, Xã Cao 

Minh, Thành phố 

Phúc Yên, Tỉnh  

Vĩnh Phúc 

300 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
15 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4023W 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

36 

HỆ 

THỐNG 

MẸ VÀ BÉ 

88 

chợ đồi chiều cao 

minh, Xã Cao 

Minh, Thành phố 

Phúc Yên, Tỉnh  

Vĩnh Phúc 

300 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
15 

Nửa (0.5) chỉ vàng nhẫn PNJ 24K 1 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4023W 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

37 
TUYẾN 

KHANH 

Thôn bảo tháp, Xã 

Kim Hoa, Huyện 

Mê Linh, TP Hà 

Nội 

300 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
15 

Nửa (0.5) chỉ vàng nhẫn PNJ 24K 1 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4023W 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

38 
HAPPINES

S 

Khu 10, Phố Hạ, 

Xã Mê Linh, 

Huyện Mê Linh, 

TP Hà Nội 

300 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
15 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 



1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Nửa (0.5) chỉ vàng nhẫn PNJ 24K 1 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4023W 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

39 
LƯƠNG 

TÂM 

Chợ Trường Yên, 

Xã Trường Yên, 

Huyện Chương 

Mỹ, TP Hà Nội 

220 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
5 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 55 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Nồi chiên không dầu loại cơ 4L KG42AF1 1 

40 

SỮA BỈM 

THANH 

HUYỀN 

Tổ 5 khu xuân  hà, 

Thị trấn Xuân Mai, 

Huyện Chương 

Mỹ, TP Hà Nội 

300 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
15 

Nửa (0.5) chỉ vàng nhẫn PNJ 24K 1 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4023W 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

41 VUA SUA 

Xã Quảng Bị, 

Huyện Chương 

Mỹ, TP Hà Nội 

220 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
5 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 55 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Nồi chiên không dầu loại cơ 4L KG42AF1 1 

42 
TRÍ 

PHƯƠNG 

Xã Nguyên Khê, 

Huyện Đông Anh, 

TP Hà Nội 

300 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
15 

Nửa (0.5) chỉ vàng nhẫn PNJ 24K 1 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 



Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4023W 
1 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

43 LÂM HỢP 

215 cao lỗ, Xã Uy 

Nỗ, Huyện Đông 

Anh, TP Hà Nội 

300 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
15 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Nửa (0.5) chỉ vàng nhẫn PNJ 24K 1 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4023W 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

44 HOA KIDS 

xóm 3 thôn cổ điển, 

Xã Hải Bối, Huyện 

Đông Anh, TP Hà 

Nội 

300 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
15 

Nửa (0.5) chỉ vàng nhẫn PNJ 24K 1 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4023W 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

45 VÂN LIỆU 

35,hồng kỳ,ss, Thị 

trấn Sóc Sơn, 

Huyện Sóc Sơn, TP 

Hà Nội 

220 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
5 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 55 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Nồi chiên không dầu loại cơ 4L KG42AF1 1 

46 

SHOP 

NHẬT 

ANH 

151 thị tứ liên hà, 

Xã Liên Hà, Huyện 
220 

Ép trái cây Panasonic MJ68MWRA 1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 2 



Đông Anh, TP Hà 

Nội 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 55 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  15 

47 

SHOP BỈM 

SỮA 

TUẤN 

LINH 

chuông, Xã Phương 

Trung, Huyện 

Thanh Oai, TP Hà 

Nội 

440 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 109 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  40 

Lò nướng 50L Sunhouse Mama SHD4250S 1 

48 
NGHĨA 

HUỆ 

303 thôn trung, Xã 

Cao Viên, Huyện 

Thanh Oai, TP Hà 

Nội 

220 

Ép trái cây Panasonic MJ68MWRA 1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 2 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 55 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  15 

49 
TRÀ MY 

MART 

ngã tư kênh đào, 

Xã An Mỹ, Huyện 

Mỹ Đức, TP Hà 

Nội 

440 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 109 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Lò nướng điện 40 lít KG4001 1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

50 
TUYẾN 

HƯƠNG 

chợ vài, Xã Hợp 

Thanh, Huyện Mỹ 

Đức, TP Hà Nội 

440 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 109 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Lò nướng điện 40 lít KG4001 1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

51 BIBOKIDS 300 
Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 



chợ bái, Xã Tri 

Thủy, Huyện Phú 

Xuyên, TP Hà Nội 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
15 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Nửa (0.5) chỉ vàng nhẫn PNJ 24K 1 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4023W 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

52 SỮA 3TOT 

Thôn nội, Xã Vân 

Tảo, Huyện 

Thường Tín, TP Hà 

Nội 

220 

Ép trái cây Panasonic MJ68MWRA 1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 2 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 55 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  15 

53 
BIPBO 

MART 

9_ ngõ 196 196, 

Phường Thạch Bàn, 

Quận Long Biên, 

TP Hà Nội 

220 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
5 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 55 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Nồi chiên không dầu loại cơ 4L KG42AF1 1 

54 
BABIES 

MART 

84b ngõ 42 sài 

đồng, Phường Sài 

Đồng, Quận Long 

Biên, TP Hà Nội 

220 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
5 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 55 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Nồi chiên không dầu loại cơ 4L KG42AF1 1 

55 
KEN 

BABY 

xóm 10, Xã Nghi 

Phương, Huyện 

Nghi Lộc, Tỉnh  

Nghệ An 

300 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
15 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 



1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Nửa (0.5) chỉ vàng nhẫn PNJ 24K 1 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4023W 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

56 
NGỌC 

LUYẾN 

xóm 15B, Xã Nghi 

Kiều, Huyện Nghi 

Lộc, Tỉnh  Nghệ 

An 

300 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
15 

Nửa (0.5) chỉ vàng nhẫn PNJ 24K 1 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4023W 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

57 HÀ KHÍ 

xóm 5, Xã Nam 

Kim, Huyện Nam 

Đàn, Tỉnh  Nghệ 

An 

300 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
15 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Nửa (0.5) chỉ vàng nhẫn PNJ 24K 1 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4023W 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

58 LỰC MILK 

QL46A 0, Xã Nam 

Lĩnh, Huyện Nam 

Đàn, Tỉnh  Nghệ 

An 

300 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
15 

Nửa (0.5) chỉ vàng nhẫn PNJ 24K 1 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4023W 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

59 
THANH 

THẢO 

Quyết Thắng, Xã 

Kim Anh, Huyện 
440 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 



Kim Thành, Tỉnh  

Hải Dương 
Tô sứ Vitadairy (18cm) 109 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Lò nướng điện 40 lít KG4001 1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

60 MẸ VÀ BÉ 

114 Tây Sơn, 

Phường Hiệp An, 

Thị Xã Kinh Môn, 

Tỉnh  Hải Dương 

300 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
15 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4023W 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

61 
PHƯƠNG 

TUYÊN 

85C Trần Hưng 

Đạo, Thị trấn Nam 

Sách, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh  Hải 

Dương 

300 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
15 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4023W 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

62 
LONG 

NGA 

Giang Hạ, Xã Tân 

Dân, Thành phố 

Chí Linh, Tỉnh  Hải 

Dương 

440 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 109 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Lò nướng điện 40 lít KG4001 1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

63 HÀ SHOP 

14 Nguyễn Văn 

Trỗ, Phường Hoà 

Lạc, Thành phố 

300 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 



Móng Cái, Tỉnh  

Quảng Ninh 
1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
15 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4023W 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

64 
THẾ GIỚI 

SỮA BỈM 

Lý Thường Kiệt, 

Thị trấn Quảng Hà, 

Huyện Hải Hà, 

Tỉnh  Quảng Ninh 

300 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
15 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4023W 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

65 BỈM SỮA 

Phường Ka Long, 

Thành phố Móng 

Cái, Tỉnh  Quảng 

Ninh 

300 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
15 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4023W 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

66 BỈM SỮA 

29 trần nhân tông, 

Xã Hải Xuân, 

Thành phố Móng 

Cái, Tỉnh  Quảng 

Ninh 

300 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
15 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4023W 
1 



ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

67 MẸ VÀ BÉ 

23 đại lộ hòa bình 

đại lộ hòa bình, 

Phường Ka Long, 

Thành phố Móng 

Cái, Tỉnh  Quảng 

Ninh 

300 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
15 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4023W 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

68 
THỊNH 

MIỀN 

km9, Xã Hải Đông, 

Thành phố Móng 

Cái, Tỉnh  Quảng 

Ninh 

300 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
15 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4023W 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

69 
BEO 

STORE 

26 đại lộ hòa bình, 

Phường Trần Phú, 

Thành phố Móng 

Cái, Tỉnh  Quảng 

Ninh 

300 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
15 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4023W 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

70 
VIỆT NAM 

SỮA 

558 Quang trung, 

Phường Nam Khê, 

Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh  Quảng 

Ninh 

300 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
15 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 



1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4023W 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

71 
ANH 

PHƯƠNG 

122 Nam khê, 

Phường Nam Khê, 

Thành phố Uông 

Bí, Tỉnh  Quảng 

Ninh 

300 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
15 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4023W 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

72 
QUỲNH 

CÒI 

496 Km7, Xã Cộng 

Hòa, Thị Xã Quảng 

Yên, Tỉnh  Quảng 

Ninh 

440 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 5 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 109 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  40 

Lò nướng 50L Sunhouse Mama SHD4250S 1 

73 
TIẾN 

HẪNG 

5 Hồng thái tây, 

Phường Đông 

Triều, Thị xã Đông 

Triều, Tỉnh  Quảng 

Ninh 

300 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
15 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4023W 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

74 
SHOP SỮA 

AZ 

123 An Hải, 

Phường Phương 

Nam, Thành phố 

440 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 



Uông Bí, Tỉnh  

Quảng Ninh 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 5 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 109 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  40 

Lò nướng 50L Sunhouse Mama SHD4250S 1 

75 

SIÊU THỊ 

BINH 

MINH 

285 thi trân Trới, 

Phường Việt Hưng, 

Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh  Quảng 

Ninh 

300 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
15 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4023W 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

76 LINH ANH 

144 giếng đáy, 

Phường Giếng Đáy, 

Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh  Quảng 

Ninh 

300 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
15 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4023W 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

77 
PHÚ 

PHƯƠNG 

coto, Thị trấn Cô 

Tô, Huyện Cô Tô, 

Tỉnh  Quảng Ninh 

300 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
15 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4023W 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

78 300 Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 



THẢO 

HIỀN 

trần phú, Phường 

Cẩm Thủy, Thành 

phố Cẩm Phả, Tỉnh  

Quảng Ninh 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
15 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4023W 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

79 
SUSHIBAB

Y 

sn 1277 trần phú, 

Phường Cẩm 

Thạch, Thành phố 

Cẩm Phả, Tỉnh  

Quảng Ninh 

440 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 5 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 109 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  40 

Lò nướng 50L Sunhouse Mama SHD4250S 1 

80 
CƯỜNG 

NGUYỆT 

khu 4, Xã Vân Hà, 

Huyện Thiệu Hóa, 

Tỉnh  Thanh Hóa 

300 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 5 

Chảo sâu Sunhose SHS26 15 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4023W 
3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 10 

Máy giặt Aqua AQW-KS80GT.S 1 

81 NHA ĐAM 

QL1A, Thị trấn 

Nguyên Bình, 

Huyện Tĩnh Gia, 

Tỉnh  Thanh Hóa 

300 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 5 

Chảo nhôm chống dính Harmonia EL-3781 

size 26cm 
15 

Nhẫn Quý 0.5 chỉ - CNTHTV0015A0001 1 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 10 



Máy giặt Aqua AQW-KS80GT.S 1 

82 
HẢI 

QUỲNH 

Xã Thanh Sơn, 

Huyện Tĩnh Gia, 

Tỉnh  Thanh Hóa 

300 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 5 

Chảo nhôm chống dính Harmonia EL-3781 

size 26cm 
15 

Nhẫn Quý 0.5 chỉ - CNTHTV0015A0001 1 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 10 

Máy giặt Aqua AQW-KS80GT.S 1 

83 
THUỶ 

LĂNG 

Phường Pom Hán, 

Thành phố Lào Cai, 

Tỉnh  Lào Cai 

300 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
15 

Nửa (0.5) chỉ vàng nhẫn PNJ 24K 1 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4023W 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

84 
QUÂN 

ĐAN 

thôn Vân Lôi, Xã 

Bình Yên, Huyện 

Thạch Thất, TP Hà 

Nội 

300 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Bếp điện từ đôi Goldsun GDI7410 1 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 75 

Bếp gas đôi dương kính KG8G1A 1 

85 

NHÀ 

THUỐC 

ĐÔNG HẢI 

227 Trần Hưng 

Đạo, Phường 2, Thị 

xã Quảng Trị, Tỉnh  

Quảng Trị 

440 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 5 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 109 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  40 



Lò nướng 50L Sunhouse Mama SHD4250S 1 

86 MY NHÂN 

khóm 1, Thị trấn 

Diên Sanh, Huyện 

Hải Lăng, Tỉnh  

Quảng Trị 

300 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
15 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4023W 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

87 
HỒNG 

SEN 

khu phố 5 tt Gio 

Linh, Thị trấn Gio 

Linh, Huyện Gio 

Linh, Tỉnh  Quảng 

Trị 

300 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
15 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Nửa (0.5) chỉ vàng nhẫn PNJ 24K 1 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4023W 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

88 HÀ TOÀN 

Phường Kỳ 

Phương, Huyện Kỳ 

Anh, Tỉnh  Hà Tĩnh 

440 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 109 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  40 

Lò nướng 50L Sunhouse Mama SHD4250S 1 

89 
PNN 

MART 

Phường Hưng Trí, 

Thị xã Kỳ Anh, 

Tỉnh  Hà Tĩnh 

440 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 5 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 109 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  40 



Lò nướng 50L Sunhouse Mama SHD4250S 1 

90 
THANH 

HƯƠNG 

Thị trấn Thạch Hà, 

Huyện Thạch Hà, 

Tỉnh  Hà Tĩnh 

300 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Bếp điện từ đôi Goldsun GDI7410 1 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 75 

Bếp gas đôi dương kính KG8G1A 1 

91 
THỦY 

ĐẠO 

Thôn Phú Lợi, Xã 

Kỳ Phú, Huyện Kỳ 

Anh, Tỉnh  Hà Tĩnh 

440 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 109 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Lò nướng điện 40 lít KG4001 1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

92 
ÁNH 

TUYẾT 

Thôn Lĩnh Sơn 

QL1A, Xã Cẩm 

Sơn, Huyện Cẩm 

Xuyên, Tỉnh  Hà 

Tĩnh 

300 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Bếp điện từ đôi Goldsun GDI7410 1 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 75 

Bếp gas đôi dương kính KG8G1A 1 

93 
THIÊN 

THẦN 

Xã Quảng Hòa, Thị 

xã Ba Đồn, Tỉnh  

Quảng Bình 

300 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Bếp điện từ đôi Goldsun GDI7410 1 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 75 

Bếp gas đôi dương kính KG8G1A 1 

94 HIỀN SỸ 

xóm 6, Xã Phúc 

Đồng, Huyện 

Hương Khê, Tỉnh  

Hà Tĩnh 

440 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 



1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 5 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 109 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  40 

Lò nướng 50L Sunhouse Mama SHD4250S 1 

95 
MAMA 

BABY 

Khu 3, TDP Đội 

Cấn, Thị trấn Vĩnh 

Tường, Huyện 

Vĩnh Tường, Tỉnh  

Vĩnh Phúc 

300 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
15 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4023W 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

96 AN BÌNH 

Quốc lộ 2,Chợ Bồ 

Sao, Thôn Mới, Xã 

Bồ Sao, Huyện 

Vĩnh Tường, Tỉnh  

Vĩnh Phúc 

300 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
15 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4023W 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

97 
HOÀNG 

ANH 

Xã Hùng Lô, 

Thành phố Việt Trì, 

Tỉnh  Phú Thọ 

440 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 109 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Lò nướng điện 40 lít KG4001 1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

98 MẸ XOÀI 

1 ngã tư tân tiến, 

Xã Đạo Trù, Huyện 

Tam Đảo, Tỉnh  

Vĩnh Phúc 

300 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 



1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Bếp điện từ đôi Goldsun GDI7410 1 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 75 

Bếp gas đôi dương kính KG8G1A 1 

99 
DŨNG 

LOAN 

Số 11 A, Xã Thanh 

Vân, Huyện Tam 

Dương, Tỉnh  Vĩnh 

Phúc 

300 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Bếp điện từ đôi Goldsun GDI7410 1 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 75 

Bếp gas đôi dương kính KG8G1A 1 

100 

KHÁNH 

THẢO 

SỮA BỈM 

360 

kiot số 4 nguyễn 

viết xuân, Phường 

Ngô Quyền, Thành 

phố Vĩnh Yên, 

Tỉnh  Vĩnh Phúc 

300 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Bếp điện từ đôi Goldsun GDI7410 1 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 75 

Bếp gas đôi dương kính KG8G1A 1 

101 NHI NHI 1 

thôn bến ngô miễn, 

Phường Phúc 

Thắng, Thành phố 

Phúc Yên, Tỉnh  

Vĩnh Phúc 

300 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
15 

Nửa (0.5) chỉ vàng nhẫn PNJ 24K 1 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

102 NHI NHI 

thôn bến, Phường 

Phúc Thắng, Thành 

phố Phúc Yên, 

Tỉnh  Vĩnh Phúc 

300 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 3 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 



Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

1L (chai) 
15 

Nửa (0.5) chỉ vàng nhẫn PNJ 24K 1 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 5 

103 
HẠNH 

SINH 2 

khả do, Phường 

Nam Viêm, Thành 

phố Phúc Yên, 

Tỉnh  Vĩnh Phúc 

300 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 3 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

1L (chai) 
15 

Nửa (0.5) chỉ vàng nhẫn PNJ 24K 1 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 5 

104 THÚY TỰ 

Khu ĐT Kim Hoa, 

Xã Kim Hoa, 

Huyện Mê Linh, 

TP Hà Nội 

300 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 3 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

1L (chai) 
15 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Nửa (0.5) chỉ vàng nhẫn PNJ 24K 1 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 5 

105 
HẠNH 

SINH 

Thôn Thanh Vân, 

Xã Tân Dân, 

Huyện Sóc Sơn, TP 

Hà Nội 

300 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 3 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

1L (chai) 
15 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Nửa (0.5) chỉ vàng nhẫn PNJ 24K 1 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 5 

106 
QUÂN 

TUYẾT 

320 đường trường 

chinh, Phường 

Đồng Xuân, Thành 

phố Phúc Yên, 

Tỉnh  Vĩnh Phúc 

300 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
15 

Nửa (0.5) chỉ vàng nhẫn PNJ 24K 1 



1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

107 
ĐĂNG 

KHÔI 

45b ấp 2/5, Xã 

Long Hậu, Huyện 

Cần Giuộc, Tỉnh  

Long An 

740 

Ép trái cây Panasonic MJ68MWRA 2 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 5 

Lẩu điện Sunhouse SHD4521 5 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 10 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 15 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Máy lạnh AQUA AQA-RV9QC 1 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 192 

108 
KHANG 

GẠO 

344 Nguyễn Văn 

Tạo, Xã Long Thới, 

Huyện Nhà Bè, TP 

HCM 

420 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Bếp điện từ đôi Goldsun GDI7410 1 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 75 

Bếp gas đôi dương kính KG8G1A 1 

109 
MINH 

TRANG 

525 Nguyễn Vân 

Tạo, Xã Long Thới, 

Huyện Nhà Bè, TP 

HCM 

420 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Bếp điện từ đôi Goldsun GDI7410 1 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 75 

Bếp gas đôi dương kính KG8G1A 1 

110 NHƯ Ý 

1568 Lê Văn 

Lương, Xã Nhơn 

Đức, Huyện Nhà 

Bè, TP HCM 

480 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 



Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 15 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 105 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

111 

TẠP HÓA 

4C BÙI 

MINH 

TRỰC 

4C bùi minh trục, 

Phường 05, Quận 

8, TP HCM 

360 

Máy lọc không khí Sunhouse SHD-

20AP9718 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 5 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 55 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

112 
HỒNG 

LINH 

80 LIÊN TỈNH 5, 

Phường 06, Quận 

8, TP HCM 

520 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 109 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Lò nướng điện 40 lít KG4001 1 

113 
THANH 

HÀ 

108 PHẠM THẾ 

HIỂN, Phường 01, 

Quận 8, TP HCM 

520 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 109 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  40 

Lò nướng 50L Sunhouse Mama SHD4250S 1 

114 CHỊ VINH 

376 Huỳnh Tấn 

Phát, Phường Bình 

Thuận, Quận 7, TP 

HCM 

740 

Một Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Máy lọc không khí Sunhouse SHD-

20AP9718 
2 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 5 

Xe đạp 14 inches (GM01413) 5 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 10 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Chảo sâu Sunhose SHS26 15 



Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 40 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 192 

115 
THU 

THỦY 

86 Liên Tỉnh 5, 

Phường 06, Quận 

8, TP HCM 

420 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Bếp điện từ đôi Goldsun GDI7410 1 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 75 

Bếp gas đôi dương kính KG8G1A 1 

116 
TẠP HÓA 

G8 

127A Mễ Cốc, 

Phường 15, Quận 

8, TP HCM 

740 

Một Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Máy lọc không khí Sunhouse SHD-

20AP9718 
2 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 5 

Xe đạp 14 inches (GM01413) 5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 10 

Chảo sâu Sunhose SHS26 15 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 40 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 192 

117 SU SU 

78 đào cử, Thị trấn 

Cần Thạnh, Huyện 

Cần Giờ, TP HCM 

420 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 15 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

118 
TIẾN 

NGHI 

25 Đường Số 10, 

Phường Tân Quy, 

Quận 7, TP HCM 

420 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 15 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 



Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

119 
HUỲNH 

THU 

42 Lê Văn Lương, 

Phường Tân Kiểng, 

Quận 7, TP HCM 

420 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 15 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

120 
XUÂN 

LIỄU 

378 Huỳnh Tấn 

Phát, Phường Bình 

Thuận, Quận 7, TP 

HCM 

740 

Một Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Máy lọc không khí Sunhouse SHD-

20AP9718 
2 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 5 

Xe đạp 14 inches (GM01413) 5 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 10 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Chảo sâu Sunhose SHS26 15 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 40 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 192 

121 MINH ÂN 

861 Trần xuân 

soạn, Phường Tân 

Hưng, Quận 7, TP 

HCM 

480 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 15 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 105 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

122 

THAO 

NGUYÊN 

HA 

92/4 nguyên văn 

bưa, Xã Xuân Thới 

Sơn, Huyện Hóc 

Môn, TP HCM 

360 

Máy lọc không khí Sunhouse SHD-

20AP9718 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 5 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 55 



1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

123 
THIÊN 

HƯƠNG 

94 Trần Thị Cờ, 

Phường Thới An, 

Quận 12, TP HCM 

520 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 5 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 109 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  40 

Lò nướng 50L Sunhouse Mama SHD4250S 1 

124 
SCHOOL 

MILK 2 

34 Đông Thạnh 1-

2, Xã Đông Thạnh, 

Huyện Hóc Môn, 

TP HCM 

420 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 15 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

125 
TPHAT 

MART 

899 Nguyễn Văn 

Quá, Phường Đông 

Hưng Thuận, Quận 

12, TP HCM 

740 

Một Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Máy lọc không khí Sunhouse SHD-

20AP9718 
2 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 5 

Xe đạp 14 inches (GM01413) 5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 10 

Chảo sâu Sunhose SHS26 15 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 40 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 192 

126 BHG 

16I/1 HT13, 

Phường Hiệp 

Thành, Quận 12, 

TP HCM 

420 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 10 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 



1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Bếp điện từ đôi Goldsun GDI7410 1 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 75 

Bếp gas đôi dương kính KG8G1A 1 

127 

CỬA 

HÀNG NI 

NA 

53/3A Hà Huy 

Giáp, Phường 

Thạnh Lộc, Quận 

12, TP HCM 

420 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 15 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

128 
KIM 

LUẬN 

233 Nguyễn Văn 

Khạ, Thị trấn Củ 

Chi, Huyện Củ Chi, 

TP HCM 

740 

Một Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Máy lọc không khí Sunhouse SHD-

20AP9718 
2 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Xe đạp 14 inches (GM01413) 5 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 10 

Chảo sâu Sunhose SHS26 15 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 40 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 192 

129 
XUÂN 

MAI 

Khu phố 6 Nguyễn 

Văn Ni, Thị trấn Củ 

Chi, Huyện Củ Chi, 

TP HCM 

740 

Một Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Máy lọc không khí Sunhouse SHD-

20AP9718 
2 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 5 

Xe đạp 14 inches (GM01413) 5 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 10 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Chảo sâu Sunhose SHS26 15 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 40 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 192 

130 
TIẾN 

PHÁT 

59G HÀ HUY 

GIÁP, Phường 

Thạnh Lộc, Quận 

12, TP HCM 

480 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 15 



1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 105 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

131 
KIM 

LONG 

411 lý thái tổ, 

Phường 09, Quận 

10, TP HCM 

360 

Máy lọc không khí Sunhouse SHD-

20AP9718 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 5 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 55 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

132 
TẠP HÓA 

63 

63 Tân Hòa Đông, 

Phường 14, Quận 

6, TP HCM 

360 

Máy lọc không khí Sunhouse SHD-

20AP9718 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 5 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 55 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

133 
VINAMIL

K 

40 Tô vĩnh diện, 

Phường Linh 

Chiểu, TP Thủ 

Đức, TP HCM 

520 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 109 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Lò nướng điện 40 lít KG4001 1 

134 ANH THƠ 

235 Lê Thị Hoa, 

Phường Bình 

Chiểu, TP Thủ 

Đức, TP HCM 

540 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 5 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Bếp điện từ đôi Goldsun GDI7410 1 



Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 121 

Bếp gas đôi dương kính KG8G1A 3 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  20 

135 ĐẠI NAM 

69/10X Phạm Văn 

Chiêu, Phường 14, 

Quận Gò Vấp, TP 

HCM 

540 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 5 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 10 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 121 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
3 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

136 KID MART 

81 Gò Dưa, 

Phường Tam Bình, 

TP Thủ Đức, TP 

HCM 

480 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 15 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 105 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

137 VIDEO 

45 đường 3/2, 

Phường 1, Thành 

phố Sóc Trăng, 

Tỉnh  Sóc Trăng 

420 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 15 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Nửa (0.5) chỉ vàng nhẫn PNJ 24K 1 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

138 
ĐỨC 

PHÁT 

43/4 Ấp 4, Thị trấn 

Long Phú, Huyện 

Long Phú, Tỉnh  

Sóc Trăng 

420 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 15 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 



1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Nửa (0.5) chỉ vàng nhẫn PNJ 24K 1 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

139 
SHOP 

KHOA 

67 QL 61, Thị trấn 

Cái Tắc, Huyện 

Châu Thành A, 

Tỉnh  Hậu Giang 

420 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 15 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Nửa (0.5) chỉ vàng nhẫn PNJ 24K 1 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

140 
CÁT 

TƯỜNG 

c30/26 hương lộ 

11, Xã Hưng Long, 

Huyện Bình Chánh, 

TP HCM 

270 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

Quạt đứng Senko DH1600 1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 5 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 14 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

141 
ANH 

TỔNG 

383 tan hoa dong, 

Phường Bình Trị 

Đông, Quận Bình 

Tân, TP HCM 

300 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

Quạt đứng Senko DH1600 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1081 
2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 4 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 15 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

142 
THAO 

THIỆU 

48 trần phú, Thị 

trấn Ea Drăng, 

Huyện Ea H'leo, 

Tỉnh  Đắk Lắk 

364 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 20 

Bộ 02 ly chia vạch (GM00419) 20 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 900ml 

KS-TU900I 
5 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
4 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 3 



Xe đẩy trẻ em (GM01568) 1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 6 

ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - MHBB 

(Xe ba bánh) 
3 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 4 

xe chòi chân (GM01566) 4 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Xe chòi chân cá heo (GM01474) 4 

Quạt tản Senko BD1010 4 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

143 
SHOP CON 

YÊU 

Thôn 1 Ql 14, Xã 

Ea Ral, Huyện Ea 

H'leo, Tỉnh  Đắk 

Lắk 

370 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 20 

Bộ 02 ly chia vạch (GM00419) 20 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 900ml 

KS-TU900I 
7 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
7 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 3 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 3 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 4 

ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - MHBB 

(Xe ba bánh) 
2 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 4 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

xe chòi chân (GM01566) 4 

Xe chòi chân cá heo (GM01474) 4 

Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 1 

144 
SHOP 

BULL 

23 ngô quyền, Xã 

An Bình, Thị Xã 

Buôn Hồ, Tỉnh  

Đắk Lắk 

324 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 10 

Bộ 02 ly chia vạch (GM00419) 15 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 900ml 

KS-TU900I 
5 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
5 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 



ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - MHBB 

(Xe ba bánh) 
5 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 5 

xe chòi chân (GM01566) 5 

Xe chòi chân cá heo (GM01474) 5 

145 

SHOP 

THỐNG 

HIỀN 

93 e tóa, Xã Ea 

Tóh, Huyện Krông 

Năng, Tỉnh  Đắk 

Lắk 

320 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 10 

Bộ 02 ly chia vạch (GM00419) 15 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 900ml 

KS-TU900I 
5 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 3 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 1 

Đồ chơi xe ô tô điện trẻ em sơn tĩnh điện 

VBC-BR21B 
1 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

xe chòi chân (GM01566) 4 

Xe chòi chân cá heo (GM01474) 4 

Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 1 

146 VINH ÁNH  

thôn 7 EaVy, Xã Ea 

Wy, Huyện Ea 

H'leo, Tỉnh  Đắk 

Lắk 

318 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 10 

Bộ 02 ly chia vạch (GM00419) 15 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 900ml 

KS-TU900I 
5 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
5 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 3 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 3 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - MHBB 

(Xe ba bánh) 
3 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 2 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

xe chòi chân (GM01566) 3 

Xe chòi chân cá heo (GM01474) 3 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

147 
TRINH 

TUYẾT 2 

cổng chợ cưbao 

Thôn tây hòa 4, Xã 
320 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 10 

Bộ 02 ly chia vạch (GM00419) 10 



Cư Bao, Thị Xã 

Buôn Hồ, Tỉnh  

Đắk Lắk 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 900ml 

KS-TU900I 
5 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - MHBB 

(Xe ba bánh) 
3 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 2 

xe chòi chân (GM01566) 3 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Xe chòi chân cá heo (GM01474) 3 

Quạt tản Senko BD1010 4 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

148 
THANH 

TÂM 

280 Lê duẫn, Thị 

trấn Ea Knốp, 

Huyện Ea Kar, 

Tỉnh  Đắk Lắk 

336 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 10 

Bộ 02 ly chia vạch (GM00419) 15 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 900ml 

KS-TU900I 
6 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
6 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 4 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 4 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 4 

ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - MHBB 

(Xe ba bánh) 
4 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 4 

xe chòi chân (GM01566) 5 

Xe chòi chân cá heo (GM01474) 5 

149 
ĐĂNG 

QUANG 

Đầu Dốc 52, Ea 

Kar, Ea Kar, tỉnh 

Đắk Lắk, Thị trấn 

Ea Kar, Huyện Ea 

Kar, Tỉnh  Đắk Lắk 

316 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 10 

Bộ 02 ly chia vạch (GM00419) 15 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 900ml 

KS-TU900I 
6 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
6 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 4 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 4 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - MHBB 

(Xe ba bánh) 
3 



1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 3 

Xe chòi chân cá heo (GM01474) 3 

Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 1 

150 
CHÂU 

THANH 

07 nguyên tât 

thành, Thị trấn Ea 

Kar, Huyện Ea Kar, 

Tỉnh  Đắk Lắk 

390 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 20 

Bộ 02 ly chia vạch (GM00419) 20 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 900ml 

KS-TU900I 
10 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 4 

Bếp gas dương hồng ngoại Sunhouse 

SHB004MT 
2 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 4 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - MHBB 

(Xe ba bánh) 
4 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 4 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

xe chòi chân (GM01566) 5 

Xe chòi chân cá heo (GM01474) 5 

Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 1 

151 SBABI 

38 ql26, Xã Ea Phê, 

Huyện Krông Pắc, 

Tỉnh  Đắk Lắk 

290 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 10 

Bộ 02 ly chia vạch (GM00419) 5 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 900ml 

KS-TU900I 
5 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
5 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

Bếp gas dương hồng ngoại Sunhouse 

SHB004MT 
1 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - MHBB 

(Xe ba bánh) 
3 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 2 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

xe chòi chân (GM01566) 3 



Xe chòi chân cá heo (GM01474) 3 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

152 

SHOP 

BABY 

KIỀU MY 

ngã ba bình minh, 

Xã Bình Thuận, 

Thị Xã Buôn Hồ, 

Tỉnh  Đắk Lắk 

322 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 15 

Bộ 02 ly chia vạch (GM00419) 15 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 900ml 

KS-TU900I 
5 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
5 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 3 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

Bếp gas dương hồng ngoại Sunhouse 

SHB004MT 
1 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 3 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Xe chòi chân cá heo (GM01474) 2 

Quạt cây Akifan D118 2 

Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 1 

153 
ĐĂNG 

QUANG 

94 hùng vương, Xã 

Krông Năng, 

Huyện Krông 

Năng, Tỉnh  Đắk 

Lắk 

308 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 12 

Bộ 02 ly chia vạch (GM00419) 10 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 900ml 

KS-TU900I 
5 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
5 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 2 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - MHBB 

(Xe ba bánh) 
2 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 3 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

xe chòi chân (GM01566) 3 

Xe chòi chân cá heo (GM01474) 3 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

154 
MẸ VÀ BÉ 

SUNNY 

186 nguyễn viết 

xuân, Phường Hội 

Phú, Thành phố 

350 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 10 

Bộ 02 ly chia vạch (GM00419) 20 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 900ml 

KS-TU900I 
10 



Pleiku, Tỉnh  Gia 

Lai 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 10 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 3 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 1 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

xe chòi chân (GM01566) 2 

Xe chòi chân cá heo (GM01474) 2 

Nửa (0.5) chỉ vàng nhẫn PNJ 24K 1 

155 
CH SỮA 

MIO 

242 Phan Đình 

Phùng, Phường 

Yên Đỗ, Thành phố 

Pleiku, Tỉnh  Gia 

Lai 

308 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 10 

Bộ 02 ly chia vạch (GM00419) 15 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 900ml 

KS-TU900I 
5 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 2 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

xe chòi chân (GM01566) 2 

Xe chòi chân cá heo (GM01474) 2 

Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 1 

156 

THIÊN 

THẦN 

NHỎ 

140c HAI BÀ 

TRƯNG, Phường 

Diên Hồng, Thành 

phố Pleiku, Tỉnh  

Gia Lai 

436 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 25 

Bộ 02 ly chia vạch (GM00419) 30 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 900ml 

KS-TU900I 
15 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
15 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 3 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 2 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 3 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - MHBB 

(Xe ba bánh) 
3 

xe chòi chân (GM01566) 8 



1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Xe chòi chân cá heo (GM01474) 3 

Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 1 

Nửa (0.5) chỉ vàng nhẫn PNJ 24K 1 

157 VĂN TIỆN 

227 quang trung, 

Thị trấn KBang, 

Huyện KBang, 

Tỉnh  Gia Lai 

314 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 15 

Bộ 02 ly chia vạch (GM00419) 20 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 3 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 1 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Xe chòi chân cá heo (GM01474) 2 

Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 1 

Nửa (0.5) chỉ vàng nhẫn PNJ 24K 1 

158 
HỒNG 

NHẠN 

389 nguyễn huệ, 

Thị trấn Kông 

Chro, Huyện Kông 

Chro, Tỉnh  Gia Lai 

322 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 15 

Bộ 02 ly chia vạch (GM00419) 20 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 2 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 2 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

xe chòi chân (GM01566) 3 

Xe chòi chân cá heo (GM01474) 2 

Nửa (0.5) chỉ vàng nhẫn PNJ 24K 1 

159 
PHƯƠNG 

NGA  

127 Trường Chinh, 

Phường Duy Tân, 

Thành phố Kon 

Tum, Tỉnh  Kon 

Tum 

434 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 20 

Bộ 02 ly chia vạch (GM00419) 30 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 900ml 

KS-TU900I 
10 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 10 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 3 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 3 



Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 2 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 6 

ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - MHBB 

(Xe ba bánh) 
6 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

xe chòi chân (GM01566) 4 

Xe chòi chân cá heo (GM01474) 3 

Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 2 

160 MẸ VÀ BÉ  

Hùng Vương, Thị 

trấn Plei Kần, 

Huyện Ngọc Hồi, 

Tỉnh  Kon Tum 

356 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 15 

Bộ 02 ly chia vạch (GM00419) 20 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 900ml 

KS-TU900I 
10 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 2 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - MHBB 

(Xe ba bánh) 
3 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

xe chòi chân (GM01566) 5 

Xe chòi chân cá heo (GM01474) 3 

Nửa (0.5) chỉ vàng nhẫn PNJ 24K 1 

161 
QUỲNH 

TÚ  

489 Hùng Vương, 

Thị trấn Đắk Glei, 

Huyện Đắk Glei, 

Tỉnh  Kon Tum 

386 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 15 

Bộ 02 ly chia vạch (GM00419) 20 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 900ml 

KS-TU900I 
15 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
20 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 3 

Xe đẩy trẻ em (GM01568) 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 8 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

xe chòi chân (GM01566) 5 

Xe chòi chân cá heo (GM01474) 3 



Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

162 AN NA  

503 Nguyễn Huệ, 

Phường Thống 

Nhất, Thành phố 

Kon Tum, Tỉnh  

Kon Tum 

326 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 10 

Bộ 02 ly chia vạch (GM00419) 10 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 900ml 

KS-TU900I 
10 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 5 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 2 

Bếp nướng điện Sunhouse SHD4607 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 4 

ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - MHBB 

(Xe ba bánh) 
3 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 3 

xe chòi chân (GM01566) 3 

Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 1 

163 VIỆT AN 

320A Trần Hưng 

Đạo, Thị trấn Sa 

Thầy, Huyện Sa 

Thầy, Tỉnh  Kon 

Tum 

316 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 5 

Bộ 02 ly chia vạch (GM00419) 15 

Bình giữ nhiệt inox 304 Sunhouse 900ml 

KS-TU900I 
6 

Chảo chống dính đáy từ  Smartcook 

SM5706MN size 24cm 
10 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 5 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 4 

ĐCTE: Xe ba bánh không động cơ - MHBB 

(Xe ba bánh) 
3 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Xe đạp 12 Inches - 12VITA (GM00219) 3 

Xe chòi chân cá heo (GM01474) 3 

Lò vi sóng Sharp R-G222VN-S 1 

164 
DHA MAX 

2 

1203 Tỉnh Lộ 43, 

Phường Bình 

Chiểu, TP Thủ 

Đức, TP HCM 

540 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
3 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 5 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 10 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 



1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 121 

165 
NGỌC 

HÂN 

02 Hồ Văn Tư, Xã 

Trường Thọ, TP 

Thủ Đức, TP HCM 

740 

Một Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Máy lọc không khí Sunhouse SHD-

20AP9718 
2 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 5 

Xe đạp 14 inches (GM01413) 5 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 10 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Chảo sâu Sunhose SHS26 15 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 40 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 192 

166 ĐỨC TRÍ  

100 QUỐC LỘ 1K, 

Phường Linh Xuân, 

TP Thủ Đức, TP 

HCM 

740 

Một chỉ vàng nhẫn PNJ 24K 1 

Máy lọc không khí Sunhouse SHD-

20AP9718 
2 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 5 

Xe đạp 14 inches (GM01413) 5 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 10 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Chảo sâu Sunhose SHS26 15 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 40 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 192 

167 
KHÁNH 

AN 

ấp tây xã đong 

thạnh 0, Thị trấn 

Cần Giuộc, Huyện 

Cần Giuộc, Tỉnh  

Long An 

420 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 15 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

168 BÉ CƯNG 

289 qlo 50, Thị trấn 

Cần Giuộc, Huyện 

Cần Giuộc, Tỉnh  

Long An 

420 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 



1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 15 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

169 
DỦ 

NGUYÊN 

1D LÊ QUANG 

SUNG, Phường 02, 

Quận 6, TP HCM 

420 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 15 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

170 
HẠNH 

ĐẶNG 

50 CHU VĂN AN, 

Phường 4, Thành 

phố Trà Vinh, Tỉnh  

Trà Vinh 

420 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 15 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

171 
XUÂN 

MAI 

âp thân hòa 0, Xã 

Thân Cửu Nghĩa, 

Huyện Châu 

Thành, Tỉnh  Tiền 

Giang 

420 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 15 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

172 
XUÂN 

MAI 3 

ấp Bình Phú, Xã 

Bình Trưng, Huyện 
420 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 



Châu Thành, Tỉnh  

Tiền Giang 
Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 15 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

173 
XUÂN 

MAI 5 

ngã ba hòa tịnh 0, 

Xã Tân Lý Tây, 

Huyện Châu 

Thành, Tỉnh  Tiền 

Giang 

420 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 15 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

174 
XUÂN 

MAI 6 

347 kcn long giang, 

Xã Tân Lập 1, 

Huyện Tân Phước, 

Tỉnh  Tiền Giang 

420 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 15 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

175 
XUÂN 

MAI 7 

Ấp Mỹ Lợi Xã 

Phước Lập, Xã 

Phước Lập, Huyện 

Tân Phước, Tỉnh  

Tiền Giang 

420 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 15 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

176 520 Lò vi sóng Eletrolux EMG20K38GWP 1 



TẤN 

THUẬN 

E9/9 Thới Hòa, Xã 

Vĩnh Lộc A, Huyện 

Bình Chánh, TP 

HCM 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 109 

177 THIÊN ÂN 

a6/66L liên ấp 123, 

Xã Vĩnh Lộc A, 

Huyện Bình Chánh, 

TP HCM 

360 

Máy lọc không khí Sunhouse SHD-

20AP9718 
1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 55 

178 
TH ĐỨC 

PHÁT 

319 Thạch Lam, 

Phường Phú Thạnh, 

Quận Tân Phú, TP 

HCM 

420 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Chảo sâu Sunhose SHS26 10 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 15 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 75 

179 
HOÀNG 

PHÚC 

944 Tân kỳ, Tân 

Quý, Phường Bình 

Hưng Hòa, Quận 

Bình Tân, TP HCM 

520 

Lò nướng điện 40 lít KG4001 1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 109 

180 
LAMAN 

KIDS 

126 liên khu 5-6, 

Phường Bình Hưng 

Hoà B, Quận Bình 

Tân, TP HCM 

520 

Lò nướng 50L Sunhouse Mama SHD4250S 1 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 



1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 5 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  40 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 109 

181 CHỊ MAI 

100 Lộ Tẻ, Phường 

Tân Tạo, Quận 

Bình Tân, TP HCM 

740 

Máy lạnh AQUA AQA-RV9QC 1 

Ép trái cây Panasonic MJ68MWRA 2 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 5 

Lẩu điện Sunhouse SHD4521 5 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 10 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 15 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Bộ 02 chén sứ Virtadairy (11cm) 192 

182 
SHOP THU 

HẰNG 

236 kênh 26/3, 

Phường Bình Hưng 

Hòa, Quận Bình 

Tân, TP HCM 

740 

Một Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Máy lọc không khí Sunhouse SHD-

20AP9718 
2 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 5 

Xe đạp 14 inches (GM01413) 5 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 10 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Chảo sâu Sunhose SHS26 15 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 40 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 192 

183 
VÀNG 

ĐIỆP 

69 Tây Lân, 

Phường Bình Trị 

Đông, Quận Bình 

Tân, TP HCM 

740 

Một Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Máy lọc không khí Sunhouse SHD-

20AP9718 
2 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 5 

Xe đạp 14 inches (GM01413) 5 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 10 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Chảo sâu Sunhose SHS26 15 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 40 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 192 

184 
THANH 

HIỀN 

66 Trần Văn 

Quang, Phường 10, 

Quận Tân Bình, TP 

HCM 

1,000 

Máy giặt lồng ngang AQUA AQD-A951G.S 1 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Máy lọc không khí Sunhouse SHD-

20AP9718 
1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 



Xe đạp 14 inches (GM01413) 4 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 10 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Chảo sâu Sunhose SHS26 20 

Bộ 06 chén cơm Vitadairy 30 

Hộp thực phẩm tròn Hokkaido 750ml 330 

185 
SHOP SỮA 

3N 

62 Trần Văn 

Quang, Phường 10, 

Quận Tân Bình, TP 

HCM 

540 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Nồi chiên không dầu 3.0L Sunhouse 

SHD4025B 
3 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 5 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 5 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Simply đậu nành 1L- 12chai/ thùng 10 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 121 

186 VÂN XÔ 

QL31, Thị trấn 

Chũ, Huyện Lục 

Ngạn, Tỉnh  Bắc 

Giang 

440 

Lò nướng điện 40 lít KG4001 1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
109 

187 
SHOP BƠ 

KIDS 

18 Quyết Thắng, 

Thị trấn Lang 

Chánh, Huyện 

Lang Chánh, Tỉnh  

Thanh Hóa 

440 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  40 

Lò nướng 50L Sunhouse Mama SHD4250S 1 

DẦU ĂN CAO CẤP NHÃN HIỆU 

MEIZAN GOLD 0.4L 
109 

188 VUA SỮA 

Lô 60 A5 KCN 

Hoàng Long, 

Phường Tào 

440 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Lò nướng điện 40 lít KG4001 1 



Xuyên, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh  

Thanh Hóa 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
9 

189 

VUA SỮA 

LONG 

ANH 

Lô38-39 Khu Công 

Nghiệp Hoàng 

Long, Phường Tào 

Xuyên, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh  

Thanh Hóa 

440 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Lò nướng điện 40 lít KG4001 1 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
109 

190 SAMKIDS 

146 Nguyễn Trãi, 

Xã Bắc Sơn, Thành 

phố Sầm Sơn, Tỉnh  

Thanh Hóa 

440 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Lò nướng điện 40 lít KG4001 1 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
109 

191 BÉ DUNG 

QL47, Xã Quảng 

Đông, Huyện 

Quảng Xương, 

Tỉnh  Thanh Hóa 

440 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Lò nướng điện 40 lít KG4001 1 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
109 

192 
NGUYỄN 

YẾN 

QL47, Xã Quảng 

Đông, Huyện 

Quảng Xương, 

Tỉnh  Thanh Hóa 

440 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Lò nướng điện 40 lít KG4001 1 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 



1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
109 

193 HIỆP MÙI 

Xã Quảng Lộc, 

Huyện Quảng 

Xương, Tỉnh  

Thanh Hóa 

440 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Lò nướng điện 40 lít KG4001 1 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
109 

194 TÍT MÍT 

Thôn 1 Quảng 

Hùng, Phường 

Quảng Cư, Thành 

phố Sầm Sơn, Tỉnh  

Thanh Hóa 

440 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Lò nướng điện 40 lít KG4001 1 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
109 

195 VUA SỮA 

489 DHHH 40 vinh 

Sơn, Thị trấn Bút 

Sơn, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh  Thanh 

Hóa 

440 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Lò nướng điện 40 lít KG4001 1 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
109 

196 
VUA SỮA 

2 

139 Nguyễn Đình 

Ngân, Hoằng Anh, 

Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh  Thanh Hóa 

440 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Lò nướng điện 40 lít KG4001 1 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 



1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
109 

197 
CHÍNH 

PHƯỢNG 

106 Lê Hữu Lập, 

Xã Lam Sơn, 

Thành phố Thanh 

Hóa, Tỉnh  Thanh 

Hóa 

440 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Lò nướng điện 40 lít KG4001 1 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
109 

198 
SHOP BÉ 

TUỆ 

228 Trần Hưng 

Đạo, Phường Nam 

Ngạn, Thành phố 

Thanh Hóa, Tỉnh  

Thanh Hóa 

440 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Lò nướng điện 40 lít KG4001 1 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
109 

199 
ANVY 

BABY 

khu10 phố khê văn 

khê mê linh hà nội, 

Xã Văn Khê, 

Huyện Mê Linh, 

TP Hà Nội 

440 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Lò nướng điện 40 lít KG4001 1 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
109 

200 
HƯỞNG 

DƯƠNG 

đường 17_10, 

Phường Tiền Châu, 

Thành phố Phúc 

Yên, Tỉnh  Vĩnh 

Phúc 

220 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 



Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 15 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
55 

Nồi chiên không dầu loại cơ 4L KG42AF1 1 

201 
THỊNH 

KHANG 

khu3 nội đồng đại 

thịnh, Xã Đại 

Thịnh, Huyện Mê 

Linh, TP Hà Nội 

220 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 15 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
55 

Bếp hồng ngoại cơ  Sunhouse SHD6011 1 

202 

SHOP MẸ 

VÀ BÉ 

PHẠM 

MAI 1 

1D TỔ 5 khu xuân  

hà, Thị trấn Xuân 

Mai, Huyện 

Chương Mỹ, TP Hà 

Nội 

440 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  40 

Lò nướng 50L Sunhouse Mama SHD4250S 1 

DẦU ĂN CAO CẤP NHÃN HIỆU 

MEIZAN GOLD 0.4L 
109 

203 
SHOP 

BÔNG 

xóm đồng vàng , 

Xã Phú Mãn, 

Huyện Quốc Oai, 

TP Hà Nội 

440 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  40 

Lò nướng 50L Sunhouse Mama SHD4250S 1 

DẦU ĂN CAO CẤP NHÃN HIỆU 

MEIZAN GOLD 0.4L 
109 

204 SHOP ỐC 

49 lê hồng phong, 

Phường Nguyễn 

Trãi, Quận Hà 

Đông, TP Hà Nội 

440 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  40 



Lò nướng 50L Sunhouse Mama SHD4250S 1 

DẦU ĂN CAO CẤP NHÃN HIỆU 

MEIZAN GOLD 0.4L 
109 

205 HẢI ANH 

24 Vạn Phúc, Xã 

Vạn Phúc, Quận Hà 

Đông, TP Hà Nội 

440 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  40 

Lò nướng 50L Sunhouse Mama SHD4250S 1 

DẦU ĂN CAO CẤP NHÃN HIỆU 

MEIZAN GOLD 0.4L 
109 

206 SÓC KIDS 

81 tô hiệu, Phường 

Nguyễn Trãi, Quận 

Hà Đông, TP Hà 

Nội 

440 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  40 

Lò nướng 50L Sunhouse Mama SHD4250S 1 

DẦU ĂN CAO CẤP NHÃN HIỆU 

MEIZAN GOLD 0.4L 
109 

207 
CHUM 

KIDS 

114 bế văn đàn, 

Phường Quang 

Trung, Quận Hà 

Đông, TP Hà Nội 

440 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  40 

Lò nướng 50L Sunhouse Mama SHD4250S 1 

DẦU ĂN CAO CẤP NHÃN HIỆU 

MEIZAN GOLD 0.4L 
109 

208 
PHƯƠNG 

HIỂN 

Xã Đại Yên, Huyện 

Chương Mỹ, TP Hà 

Nội 

440 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  40 

Lò nướng 50L Sunhouse Mama SHD4250S 1 



DẦU ĂN CAO CẤP NHÃN HIỆU 

MEIZAN GOLD 0.4L 
109 

209 

HT SỮA 

BỈM 

FAMILY 

chợ liệp mai, Xã 

Ngọc Liệp, Huyện 

Quốc Oai, TP Hà 

Nội 

440 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  40 

Lò nướng 50L Sunhouse Mama SHD4250S 1 

DẦU ĂN CAO CẤP NHÃN HIỆU 

MEIZAN GOLD 0.4L 
109 

210 
HUYỀN 

TRANG 

phúc đức sài sơn, 

Xã Sài Sơn, Huyện 

Quốc Oai, TP Hà 

Nội 

440 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  40 

Lò nướng 50L Sunhouse Mama SHD4250S 1 

DẦU ĂN CAO CẤP NHÃN HIỆU 

MEIZAN GOLD 0.4L 
109 

211 

SWAT 

CHIM 

CHÍCH 

BÔNG 

Phú Hòa, Xã Bình 

Phú, Huyện Thạch 

Thất, TP Hà Nội 

440 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  40 

Lò nướng 50L Sunhouse Mama SHD4250S 1 

DẦU ĂN CAO CẤP NHÃN HIỆU 

MEIZAN GOLD 0.4L 
109 

212 

SWAT 

SỮA BỈM 

247 

Thị trấn Quốc Oai, 

Huyện Quốc Oai, 

TP Hà Nội 

440 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  40 

Lò nướng 50L Sunhouse Mama SHD4250S 1 

DẦU ĂN CAO CẤP NHÃN HIỆU 

MEIZAN GOLD 0.4L 
109 



213 
QT MINH 

LÝ 

ngã tư hữu văn, Xã 

Hữu Văn, Huyện 

Chương Mỹ, TP Hà 

Nội 

440 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  40 

Lò nướng 50L Sunhouse Mama SHD4250S 1 

DẦU ĂN CAO CẤP NHÃN HIỆU 

MEIZAN GOLD 0.4L 
109 

214 

NHẬT 

ANH 

BABY 

Chợ Trường Yên 0, 

Xã Trường Yên, 

Huyện Chương 

Mỹ, TP Hà Nội 

440 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  40 

Lò nướng 50L Sunhouse Mama SHD4250S 1 

DẦU ĂN CAO CẤP NHÃN HIỆU 

MEIZAN GOLD 0.4L 
109 

215 ÉN STORE 

17 tt hưng nguyên, 

Thị trấn Hưng 

Nguyên, Huyện 

Hưng Nguyên, 

Tỉnh  Nghệ An 

440 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Lò nướng điện 40 lít KG4001 1 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
109 

216 
TUYẾT 

NHÂN 

chợ Rồng chợ 

Rồng, Xã Nam 

Trung, Huyện Nam 

Đàn, Tỉnh  Nghệ 

An 

440 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Lò nướng điện 40 lít KG4001 1 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
109 

217 
QUỲNH 

PHẠM  

xóm 8, Xã Nghi 

Đồng, Huyện Nghi 
440 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 



Lộc, Tỉnh  Nghệ 

An 
Lò nướng điện 40 lít KG4001 1 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
109 

218 
YÊU CON 

3  

chợ mai trang, Xã 

Nghi Xuân, Huyện 

Nghi Lộc, Tỉnh  

Nghệ An 

440 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Lò nướng điện 40 lít KG4001 1 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
109 

219 
QUÂN 

NHÀN  

Khối 4 QL1, Thị 

trấn Quán Hành, 

Huyện Nghi Lộc, 

Tỉnh  Nghệ An 

440 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Lò nướng điện 40 lít KG4001 1 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
109 

220 
NGUYỆT 

THUẬN 

Xã Tiền Phong, 

Huyện Quế Phong, 

Tỉnh  Nghệ An 

440 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Lò nướng điện 40 lít KG4001 1 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
109 

221 
THÀNH 

LAN 

số nhà 162 khối tân 

mùng, Xã Nghĩa 

Bình, Huyện Nghĩa 

440 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Lò nướng điện 40 lít KG4001 1 



Đàn, Tỉnh  Nghệ 

An 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
109 

222 
MẸ BỐNG 

SHOP 

295 Hùng Vương, 

Thị trấn Bát Xát, 

Huyện Bát Xát, 

Tỉnh  Lào Cai 

440 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Lò nướng điện 40 lít KG4001 1 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
109 

223 CÚC ANH 

Thị trấn Liên Quan, 

Huyện Thạch Thất, 

TP Hà Nội 

440 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Lò nướng điện 40 lít KG4001 1 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
109 

224 ANH CÚC 

xóm mới chợ xăn 

chợ săn, Xã Phú 

Kim, Huyện Thạch 

Thất, TP Hà Nội 

440 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  40 

Lò nướng 50L Sunhouse Mama SHD4250S 1 

DẦU ĂN CAO CẤP NHÃN HIỆU 

MEIZAN GOLD 0.4L 
109 

225 
THẢO 

MART 

17 Quang Trung, 

Phường 1, Thị xã 

Quảng Trị, Tỉnh  

Quảng Trị 

220 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 



1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 15 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
55 

Nồi chiên không dầu loại cơ 4L KG42AF1 1 

226 LÝ TÝ 

Hội yên Kim long, 

Xã Hải Quế, Huyện 

Hải Lăng, Tỉnh  

Quảng Trị 

220 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 15 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
55 

Nồi chiên không dầu loại cơ 4L KG42AF1 1 

227 
THÙY 

TRANG 

225 trần hưng đạo, 

Phường 2, Thị xã 

Quảng Trị, Tỉnh  

Quảng Trị 

220 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 15 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
55 

Nồi chiên không dầu loại cơ 4L KG42AF1 1 

228 
SIÊU THỊ 

MINI 

kim Dao Cao Tốc, 

Xã Hải Dương, 

Huyện Hải Lăng, 

Tỉnh  Quảng Trị 

220 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 15 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
55 

Nồi chiên không dầu loại cơ 4L KG42AF1 1 

229 
KIỀU 

OANH 

49 Hùng Vương, 

Thị trấn Diên Sanh, 

Huyện Hải Lăng, 

Tỉnh  Quảng Trị 

220 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 



1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
5 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 15 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
55 

Nồi chiên không dầu loại cơ 4L KG42AF1 1 

230 
HUY 

HOÀNG 

234 hùng vương, 

Phường Đông Lễ, 

Thành phố Đông 

Hà, Tỉnh  Quảng 

Trị 

220 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 15 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
55 

Nồi chiên không dầu loại cơ 4L KG42AF1 1 

231 

THUỐC 

TÂY 

HOÀNG 

HẰNG 

Tam Hửu, Xã Triệu 

Trung, Huyện Triệu 

Phong, Tỉnh  

Quảng Trị 

220 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 15 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
55 

Nồi chiên không dầu loại cơ 4L KG42AF1 1 

232 LƯƠNG 

73 Nguyễn Trải, 

Phường 1, Thành 

phố Đông Hà, Tỉnh  

Quảng Trị 

220 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 15 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
55 

Nồi chiên không dầu loại cơ 4L KG42AF1 1 

233 HOA HẢI 

Hội yên, Xã Hải 

Quế, Huyện Hải 

Lăng, Tỉnh  Quảng 

Trị 

220 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
5 



1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 15 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
55 

Nồi chiên không dầu loại cơ 4L KG42AF1 1 

234 
LƯƠNG 

NGUYỆT 

Lâm Cao, Xã Vĩnh 

Lâm, Huyện Vĩnh 

Linh, Tỉnh  Quảng 

Trị 

440 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Lò nướng điện 40 lít KG4001 1 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
109 

235 
MILO 

MART 

159 Lê Duẩn, Thị 

trấn Khe Sanh, 

Huyện Hướng Hóa, 

Tỉnh  Quảng Trị 

440 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Lò nướng điện 40 lít KG4001 1 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
109 

236 
HOÀNG 

NGỌC 

Ngã 3 An Hà, Thị 

trấn Lao Bảo, 

Huyện Hướng Hóa, 

Tỉnh  Quảng Trị 

220 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 15 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
55 

Nồi chiên không dầu loại cơ 4L KG42AF1 1 

237 

THIÊN 

ĐƯỜNG 

MẸ BÉ 

Khu phố An Đức 3, 

Thị trấn Cửa Tùng, 

Huyện Vĩnh Linh, 

Tỉnh  Quảng Trị 

220 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
5 



1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 15 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
55 

Nồi chiên không dầu loại cơ 4L KG42AF1 1 

238 
PHI 

TRƯỜNG 

98 Trần Phú, Thị 

trấn Hồ Xá, Huyện 

Vĩnh Linh, Tỉnh  

Quảng Trị 

220 

Ép trái cây Panasonic MJ68MWRA 1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 2 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  15 

DẦU ĂN CAO CẤP NHÃN HIỆU 

MEIZAN GOLD 0.4L 
55 

239 
SHIN 

MART 

23 hùng vương, Thị 

trấn Hồ Xá, Huyện 

Vĩnh Linh, Tỉnh  

Quảng Trị 

220 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
5 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 15 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
55 

Nồi chiên không dầu loại cơ 4L KG42AF1 1 

240 
HỒNG 

NHUNG 

Ngã 3 tân Long, Xã 

Tân Long, Huyện 

Hướng Hóa, Tỉnh  

Quảng Trị 

440 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Lò nướng điện 40 lít KG4001 1 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
109 

241 
MINH 

BABY 

89 Nguyễn Huệ, 

Thị trấn Lao Bảo, 

Huyện Hướng Hóa, 

Tỉnh  Quảng Trị 

220 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 



1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
5 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 15 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
55 

Nồi chiên không dầu loại cơ 4L KG42AF1 1 

242 MẸ BEN 

22 Lý Thường Kiệt, 

Thị trấn Gio Linh, 

Huyện Gio Linh, 

Tỉnh  Quảng Trị 

220 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
5 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 15 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
55 

Nồi chiên không dầu loại cơ 4L KG42AF1 1 

243 
KUN 

MART 

18 Đường lê duẩn, 

Thị trấn Hồ Xá, 

Huyện Vĩnh Linh, 

Tỉnh  Quảng Trị 

220 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
5 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 15 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
55 

Nồi chiên không dầu loại cơ 4L KG42AF1 1 

244 
SHOP CHỊ 

TUYẾT 

161 Đường 2/4, Thị 

trấn Cam Lộ, 

Huyện Cam Lộ, 

Tỉnh  Quảng Trị 

220 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
5 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 15 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
55 

Nồi chiên không dầu loại cơ 4L KG42AF1 1 

245 
THANH 

HUẾ 

151 Trần Phú, Thị 

trấn Hồ Xá, Huyện 

Vĩnh Linh, Tỉnh  

Quảng Trị 

440 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 



1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Lò nướng điện 40 lít KG4001 1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
109 

246 
TUẤN 

LOAN 

thôn mỹ lạc, Xã Kỳ 

Sơn, Huyện Kỳ 

Anh, Tỉnh  Hà Tĩnh 

440 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Lò nướng điện 40 lít KG4001 1 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
109 

247 HIỂN THỌ 

Xã Việt Tiến, 

Huyện Thạch Hà, 

Tỉnh  Hà Tĩnh 

440 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  40 

Lò nướng 50L Sunhouse Mama SHD4250S 1 

DẦU ĂN CAO CẤP NHÃN HIỆU 

MEIZAN GOLD 0.4L 
109 

248 
LINH 

NGÂN 

66 Đào Duy Từ, 

Phường Ba Đồn, 

Thị xã Ba Đồn, 

Tỉnh  Quảng Bình 

220 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 15 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
55 

Nồi chiên không dầu loại cơ 4L KG42AF1 1 

249 
SHOP MẸ 

SỮA 

QL12A Chợ Cuồi, 

Xã Tiến Hóa, 

Huyện Tuyên Hóa, 

Tỉnh  Quảng Bình 

220 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 



1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 15 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
55 

Nồi chiên không dầu loại cơ 4L KG42AF1 1 

250 

ST 

MAIKAM

ART 

26 Hùng Vương, 

Thị trấn Đồng Lê, 

Huyện Tuyên Hóa, 

Tỉnh  Quảng Bình 

220 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 15 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
55 

Nồi chiên không dầu loại cơ 4L KG42AF1 1 

251 
SHOP SỮA 

TẤN PHÁT 

QL12A Thôn Tân 

Hoá, Xã Mai Hóa, 

Huyện Tuyên Hóa, 

Tỉnh  Quảng Bình 

220 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 15 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
55 

Nồi chiên không dầu loại cơ 4L KG42AF1 1 

252 
THANH 

THỦY 

Bắc Cầu Ròon - 

Tân Phú, Xã Quảng 

Phú, Huyện Quảng 

Trạch, Tỉnh  Quảng 

Bình 

220 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 15 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
55 

Nồi chiên không dầu loại cơ 4L KG42AF1 1 

253 

MINI 

MART 

THỦY 

HANH 

Tân Phú, Xã Quảng 

Phú, Huyện Quảng 

Trạch, Tỉnh  Quảng 

Bình 

220 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
5 



1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 15 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
55 

Nồi chiên không dầu loại cơ 4L KG42AF1 1 

254 
ST 

CTMART 

47 hùng vương, Thị 

trấn Đồng Lê, 

Huyện Tuyên Hóa, 

Tỉnh  Quảng Bình 

220 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 15 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
55 

Nồi chiên không dầu loại cơ 4L KG42AF1 1 

255 
YẾN 

TRANG 

199 Hùng Vương, 

Phường Ba Đồn, 

Thị xã Ba Đồn, 

Tỉnh  Quảng Bình 

220 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 15 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
55 

Nồi chiên không dầu loại cơ 4L KG42AF1 1 

256 
FAMILYM

ART 

Xã Quảng Tùng, 

Huyện Quảng 

Trạch, Tỉnh  Quảng 

Bình 

220 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 15 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
55 

Nồi chiên không dầu loại cơ 4L KG42AF1 1 

257 

MINIMAR

T LIÊM 

NGUYỆT 

Xã Quảng Trung, 

Huyện Quảng 
220 

Ép trái cây Panasonic MJ68MWRA 1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 2 



Trạch, Tỉnh  Quảng 

Bình 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  15 

DẦU ĂN CAO CẤP NHÃN HIỆU 

MEIZAN GOLD 0.4L 
55 

258 

THẾ GIỚI 

SỮA 

QUẢNG 

BÌNH 

Thôn Thanh Tân, 

Xã Quảng Hòa, Thị 

xã Ba Đồn, Tỉnh  

Quảng Bình 

440 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  40 

Lò nướng 50L Sunhouse Mama SHD4250S 1 

DẦU ĂN CAO CẤP NHÃN HIỆU 

MEIZAN GOLD 0.4L 
109 

259 VMART 

Nhân Hòa Quảng 

Hòa, Xã Quảng 

Hòa, Thị xã Ba 

Đồn, Tỉnh  Quảng 

Bình 

220 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 15 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
55 

Nồi chiên không dầu loại cơ 4L KG42AF1 1 

260 LIÊN ANH 

Quốc Lộ 12A, Xã 

Quảng Liên, Huyện 

Quảng Trạch, Tỉnh  

Quảng Bình 

220 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 15 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
55 

Nồi chiên không dầu loại cơ 4L KG42AF1 1 

261 MẸ VÀ BÉ 

QL12A Chợ Cuồi, 

Xã Tiến Hóa, 

Huyện Tuyên Hóa, 

Tỉnh  Quảng Bình 

220 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
5 



1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 15 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
55 

Nồi chiên không dầu loại cơ 4L KG42AF1 1 

262 
HOÀNG 

HIỀN 

Chợ Hiền Ninh, Xã 

Hiền Ninh, Huyện 

Quảng Ninh, Tỉnh  

Quảng Bình 

440 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Lò nướng điện 40 lít KG4001 1 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
109 

263 

SHOP BỈM 

SỮA TÂN 

CHÂU 

chợ cử nẩm 

ĐƯỜNG LIÊN 

THÔN, Xã Cự 

Nẫm, Huyện Bố 

Trạch, Tỉnh  Quảng 

Bình 

220 

Ép trái cây Panasonic MJ68MWRA 1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 2 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  15 

DẦU ĂN CAO CẤP NHÃN HIỆU 

MEIZAN GOLD 0.4L 
55 

264 
THỎA 

DUYỆT 

48 Hùng Vương, 

Thị trấn Kiến 

Giang, Huyện Lệ 

Thủy, Tỉnh  Quảng 

Bình 

440 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  40 

Lò nướng 50L Sunhouse Mama SHD4250S 1 

DẦU ĂN CAO CẤP NHÃN HIỆU 

MEIZAN GOLD 0.4L 
109 

265 
CHỨC 

OANH 

Gần chợ Đại Trạch, 

Xã Đại Trạch, 

Huyện Bố Trạch, 

Tỉnh  Quảng Bình 

220 

Ép trái cây Panasonic MJ68MWRA 1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 2 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 



1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  15 

DẦU ĂN CAO CẤP NHÃN HIỆU 

MEIZAN GOLD 0.4L 
55 

266 
SHOP 

NGỌC HÀ 

thôn2 lâm trạch, Xã 

Lâm Trạch, Huyện 

Bố Trạch, Tỉnh  

Quảng Bình 

220 

Ép trái cây Panasonic MJ68MWRA 1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 2 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  15 

DẦU ĂN CAO CẤP NHÃN HIỆU 

MEIZAN GOLD 0.4L 
55 

267 CHỊ KIẾM 

Chợ Võ Xá, Xã Võ 

Ninh, Huyện 

Quảng Ninh, Tỉnh  

Quảng Bình 

220 

Ép trái cây Panasonic MJ68MWRA 1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 2 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  15 

DẦU ĂN CAO CẤP NHÃN HIỆU 

MEIZAN GOLD 0.4L 
55 

268 
MINH 

NGUYỆT 

Chợ Võ Xá Võ Xá, 

Xã Võ Ninh, 

Huyện Quảng 

Ninh, Tỉnh  Quảng 

Bình 

220 

Ép trái cây Panasonic MJ68MWRA 1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 2 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  15 

DẦU ĂN CAO CẤP NHÃN HIỆU 

MEIZAN GOLD 0.4L 
55 

269 
LONG 

KIM 

thôn Đức hương, 

Xã Lâm Trung 

Thủy, Huyện Đức 

Thọ, Tỉnh  Hà Tĩnh 

220 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 15 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
55 

Nồi chiên không dầu loại cơ 4L KG42AF1 1 



270 THẮM ĐỘ 

48 minh khai, Thị 

trấn Đức Thọ, 

Huyện Đức Thọ, 

Tỉnh  Hà Tĩnh 

220 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 15 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
55 

Nồi chiên không dầu loại cơ 4L KG42AF1 1 

271 ÉN STORE 

175 yên trung, Thị 

trấn Đức Thọ, 

Huyện Đức Thọ, 

Tỉnh  Hà Tĩnh 

220 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 15 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
55 

Nồi chiên không dầu loại cơ 4L KG42AF1 1 

272 

SIÊU THỊ 

MINI HOA 

LÂM 

đường quan, Xã 

Đan Trường, 

Huyện Nghi Xuân, 

Tỉnh  Hà Tĩnh 

220 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 15 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
55 

Nồi chiên không dầu loại cơ 4L KG42AF1 1 

273 
MINIMAR

T 

xuân thành, Xã 

Xuân Thành, 

Huyện Nghi Xuân, 

Tỉnh  Hà Tĩnh 

220 

Ép trái cây Panasonic MJ68MWRA 1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 2 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  15 

DẦU ĂN CAO CẤP NHÃN HIỆU 

MEIZAN GOLD 0.4L 
55 

274 220 Ép trái cây Panasonic MJ68MWRA 1 



SIÊU THỊ 

FAMILY 

BẢO HOÀI 

chợ bộng, Xã Đức 

Bồng, Huyện Vũ 

Quang, Tỉnh  Hà 

Tĩnh 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 2 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  15 

DẦU ĂN CAO CẤP NHÃN HIỆU 

MEIZAN GOLD 0.4L 
55 

275 
PANDA 

SHOP 

376 yên trung, Thị 

trấn Đức Thọ, 

Huyện Đức Thọ, 

Tỉnh  Hà Tĩnh 

220 

Ép trái cây Panasonic MJ68MWRA 1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 2 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  15 

DẦU ĂN CAO CẤP NHÃN HIỆU 

MEIZAN GOLD 0.4L 
55 

276 

MẸ BÉ 

TRẦN 

THU 

45 khối 1, Thị trấn  

Tây Sơn, Huyện 

Hương Sơn, Tỉnh  

Hà Tĩnh 

220 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 15 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
55 

Nồi chiên không dầu loại cơ 4L KG42AF1 1 

277 

MẸ VÀ BÉ 

HIỀN 

CƯỜNG 

100 Phan Đình 

Phùng, Thị trấn 

Hương Khê, Huyện 

Hương Khê, Tỉnh  

Hà Tĩnh 

440 

Nồi cơm điện 1.8L Sunhouse SHD8601 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  40 

Lò nướng 50L Sunhouse Mama SHD4250S 1 

DẦU ĂN CAO CẤP NHÃN HIỆU 

MEIZAN GOLD 0.4L 
109 

278 

ST 

TRUYỀN 

PHƯƠNG 

TDP Trung Thành, 

Thị trấn Đồng Lộc, 

Huyện Can Lộc, 

Tỉnh  Hà Tĩnh 

220 

Ép trái cây Panasonic MJ68MWRA 1 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Bộ đồ ăn 09 món Vitadairy 2 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 



1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 1500ml  15 

DẦU ĂN CAO CẤP NHÃN HIỆU 

MEIZAN GOLD 0.4L 
55 

279 

SIÊU THỊ 

MINI 

DUYÊN 

DŨNG 

Ql 15A cầu 19 xã 

phú lộc, Xã Phú 

Lộc, Huyện Can 

Lộc, Tỉnh  Hà Tĩnh 

220 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 15 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
55 

Nồi chiên không dầu loại cơ 4L KG42AF1 1 

280 

SHOP 

LOAN 

PHƯƠNG 

1 xom nam mỹ, Thị 

trấn Đồng Lộc, 

Huyện Can Lộc, 

Tỉnh  Hà Tĩnh 

220 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 15 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
55 

Nồi chiên không dầu loại cơ 4L KG42AF1 1 

281 BABY KID 

47 hà huy tập khối 

7, Thị trấn Hương 

Khê, Huyện Hương 

Khê, Tỉnh  Hà Tĩnh 

220 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 15 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
55 

Nồi chiên không dầu loại cơ 4L KG42AF1 1 

282 
HỒNG 

HƯƠNG 

120 Hải Thượng 

Lãn Ông, Phường 

Bắc Hà, Thành phố 

Hà Tĩnh, Tỉnh  Hà 

Tĩnh 

220 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 2 

DẦU ĐẬU NÀNH NHÃN HIỆU SIMPLY 

1L 
5 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 



1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 15 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
55 

Nồi chiên không dầu loại cơ 4L KG42AF1 1 

283 
HUYỀN 

CƯỜNG 

Xã Yên Lập, 

Huyện Yên Lập, 

Tỉnh  Phú Thọ 

440 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Lò nướng điện 40 lít KG4001 1 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
109 

284 
HƯƠNG 

NHẬM 

Thị trấn Hạ Hòa, 

Huyện Hạ Hòa, 

Tỉnh  Phú Thọ 

440 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 2 

Chảo sâu Sunhose SHS26 5 

Lò nướng điện 40 lít KG4001 1 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 3 

Dầu DD cho trẻ em Kiddy 250mlx12 (Chai) 40 

Dầu ăn thượng hạng nhãn hiệu Neptune light 

0.4L 
109 

285 
SCHOOL 

MILK 

41/4 Trần Văn 

Mười, Xã Xuân 

Thới Đông, Huyện 

Hóc Môn, TP HCM 

1,000 

Máy giặt lồng ngang AQUA AQD-A951G.S 1 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Máy lọc không khí Sunhouse SHD-

20AP9718 
1 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 3 

Xe đạp 14 inches (GM01413) 4 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 10 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Chảo sâu Sunhose SHS26 20 

Bộ 06 chén cơm Vitadairy 30 

Hộp thực phẩm tròn Hokkaido 750ml 330 

286 
MILK 

SHOP 

255 tây thạnh, 

Phường Tây Thạnh, 

Quận Tân Phú, TP 

HCM 

330 

Cây nước nóng lạnh Sunhouse SHD9602 1 

Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse SH335 2 

Quạt đứng Senko DH1600 2 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 2 



Ấm Siêu Tốc Inox 1.8L Happy Time 

HTD1081 
2 

Bộ 06 ly thủy tinh (Vitadairy) 6 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 14 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

287 TÍN THY 

246 TL 942, Thị 

trấn Mỹ Luông, 

Huyện Chợ Mới, 

Tỉnh  An Giang 

100 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 2 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

288 
TUẤN 

HƯƠNG 

ấp 5A chợ trường 

xuân, Xã Trường 

Xuân, Huyện Tháp 

Mười, Tỉnh  Đồng 

Tháp 

100 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 2 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

289 VIỆT KIỀU 

265 QL 54 Âp Tân 

Phong, Xã Phong 

Hòa, Huyện Lai 

Vung, Tỉnh  Đồng 

Tháp 

100 

Nửa Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

290 
NGỌC 

BÍCH 

312 0, Xã Xuân 

Trường, Huyện 

Xuân Lộc, Tỉnh  

Đồng Nai 

1,036 

Một Chỉ Nhẫn Vàng SBJ -V24K 1 

Máy lọc không khí Sunhouse SHD-

20AP9718 
2 

Bếp nướng điện Goldsun GEG3740 5 

Xe đạp 14 inches (GM01413) 5 

ĐCTE: Xe lắc- MHXL (xe lắc phi thuyền) 10 

Chảo sâu Sunhose SHS26 15 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

110ml 
30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Oggi Gold 180ml 30 

1 thùng (48 hộp) TPBS Colosbaby Gold 

180ml 
30 

Tô sứ Vitadairy (18cm) 192 
 TỔNG  106,682  60,300 
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